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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
LIÊN HỘI HĐĐD
N

ăm 1937 HĐVN có bước ngoặt lịch sử: 3 Hội HĐVN là Bắc, Trung, Nam Kỳ cùng với Hội HĐ Miên, Lào theo sự sắp xếp của Liên Hội HĐ Pháp đã họp và lập Liên Hội HĐ Đông Dương. Để đánh dấu và lưu lại dấu tích thời kỳ đặc biệt này chúng tôi đã sưu tầm tài liệu từ tờ Le Chef, HĐ Thẳng Tiến và lời kể của một số huynh trưởng cựu trào xin ghi ra đây lịch sử hình thành Liên Hội HĐĐD.
(Trích trong bài “Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương” 
của báo Thẳng Tiến số 2 ngày 20 Mai 1937):

……… Bên nước Anh là nơi HĐ gây dựng lên trước nhất, mà bây giờ vẫn thịnh vượng nhất, cả nước chỉ có một Hội, anh em đoàn sinh không cứ theo tôn giáo nào hay là không theo tôn giáo cũng cùng vào một Hội cả. Phần nhiều các nước khác cũng thế. Chỉ có mấy nước mà trong số ấy có nước Pháp thì có hai hoặc ba Hội để cho đoàn sinh mỗi tôn giáo hoặc mỗi khuynh hướng vào một Hội riêng. Ở các nước ấy thì có lẽ vì tình thế riêng mà việc tách biệt như vậy họa còn cần có, chớ như bên ta, năm xứ một nhà, quyết không nên theo vào con đường lắm ngả đó. Vả lại điều luật thứ tư của chúng ta há có thể đem giới hạn nào mà bó buộc cho được.

Sự ao ước của anh em là không phân biệt lương giáo, muốn cùng theo một đường, cùng mang một biểu hiệu, nhất định không chia rẽ nhau, không ngờ vực nhau, vì chia rẽ ngờ vực thì còn theo việc Hướng Đạo làm gì.

Anh ủy viên Consigny về Pháp, anh đến tận Liên hội HĐ Pháp (Bureau Inter-fédéral Français hay gọi vắn tắt là B.I.F) yêu cầu thu xếp cho anh em Đông Dương được hợp nhất. Ba Hội Hướng Đạo Pháp mới cùng quyết định giao toàn quyền cho anh Raymond Schlemmer sang ta xây dựng nền nếp nhà hợp quần đó.

Tháng Février 1937 anh đến gặp đủ các vị ủy viên toàn xứ các nơi, trao đổi ý kiến rồi ngày 28 Février, một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử Hướng Đạo, một cuộc hội họp long trọng tụ tập ở trường trung học Albert Sarraut Hà Nội gồm ủy viên các xứ. Anh Schlemmer chủ tọa, dự bàn có các anh: Grassin, Trần Văn Khắc, Serène, Le Bas, Niédrist, Võ Thanh Minh, Bernard và Hoàng Đạo Thúy. Các anh Touch Sau và Thao Bong bận không đến kịp. Việc biên chép có hai anh Hàm và San không dự bàn.

Hội đồng họp luôn từ hai giờ chiều đến một giờ sáng hôm sau mới giải tán.

Anh em quyết định tổ chức Hướng Đạo ở Đông Dương như sau này:

1) Đặt ở Đông Dương một Liên hội Hướng Đạo để cho thanh niên năm xứ được theo phương pháp tập luyện của cụ Baden Powell, có ba hội bên Pháp giúp đỡ cho.

2) Liên hội Hướng Đạo Đông Dương có một Hội đồng Giám đốc gồm có:

a. Một đại biểu của Chánh phủ do quan Toàn quyền cử.

b. Từ 3 đến 6 vị hội viên (Pháp hay bản xứ) do ba hội HĐ bên Pháp cử, mỗi hội được cử 1 hay 2 vị (nếu 2 vị thì có 1 vị người Pháp).

c. 5 hội viên (Pháp hay bản xứ) đại biểu 5 hội HĐ năm xứ do các hạng hội viên a và b cử ra.

3) Chỉ có Liên Hội Hướng Đạo ở Đông Dương mới được tổ chức và Giám đốc các Đoàn Hướng Đạo ở Đông Dương thôi.

4) Liên hội là một chi phái của nền Hướng Đạo Pháp. Các việc giao thiệp với Hội Hướng Đạo các nước phải qua Liên hội Pháp (B.I.F).

5) Ngay lần họp đầu Ban giám đốc của Liên hội Hướng Đạo Đông Dương phải soạn ngay 1 bản điều lệ và 1 bản nội qui theo mẫu của các hội Pháp, để làm kiểu mẫu cho điều lệ và nội qui 5 xứ. Các điều lệ và nội qui ấy phải có các Hội Hướng Đạo Pháp và chính phủ Đông Dương công nhận...

Tổ chức

Từ nay công việc HĐ ở Đông Dương do Liên Hội HĐ Đông Dương giám đốc.

Hội sở của Liên hội ở Huế. Phòng thư ký lập ở tòa nhà 46 phố Forcant Huế. Giám đốc Liên hội là anh André Consigny, Đại lý thường trực (Délégué Permanent) là anh Emmanuel Niédrist, Tổng thư ký (Secrétaire Génnéral) là anh Võ Thanh Minh.

Việc huấn luyện các huynh trưởng Liên hội đã lập một trại học ở trên núi Bạch Mã, cao 1.500m, ở 45km phía nam kinh thành Huế.

Các giấy má sách vở đã bắt đầu.

Biểu hiệu nhất định của khắp cả các anh em phải đeo là đóa hoa bách hợp (lys) là biểu hiệu của khắp anh em HĐ thế giới. Cái biểu hiệu ấy bắt buộc phải đeo ở trên mũ và túi áo bên trái.

Mỗi xứ chỉ có một Hội HĐ thôi. Quyền giám đốc ở một Hội đồng Trung ương (Comité central) việc tổ chức và kiểm soát các đoàn do 2 vị Tổng ủy viên (commissaire général) một Pháp, một bản xứ. Nếu cần thì bổ dụng thêm một hay nhiều phó ủy viên.

Mỗi xứ chia làm nhiều đạo (Secteur) mỗi đạo chừng trên dưới một trăm đoàn sinh. Mỗi đạo có một ủy viên đạo (commisaire de secteur) và chia làm hai hay ba liên đoàn (groupe). Trong mỗi liên đoàn có một tráng đoàn (clan), một thiếu đoàn (troupe) và một ấu đoàn (meute). Việc coi liên đoàn thì ở một trong ba vị đoàn trưởng lấy tên là liên đoàn trưởng (chef de groupe).

Ở mỗi tỉnh nhỏ hay mỗi khu trong một tỉnh lớn có một hội đồng bảo trợ (comité protecteur) để giúp đỡ các đoàn của tỉnh hay khu ấy, nhất là về việc lý tài. 

Tổng ủy viên các xứ là: Cao Miên: Tep Im, Touch Sau. Ai Lao: Tieo Souk, Lê Văn Lương. Nam Kỳ: Trần Văn Khắc, Huet. Trung Kỳ: Niédrist, Tạ Quang Bửu. Bắc Kỳ: Augustin Bernard, Hoàng Đạo Thúy.

Y phục các huynh trưởng và các đoàn sinh đều giản tiện hơn trước.

Thứ bậc tổ chức

LIÊN HỘI HƯỚNG ĐẠO ĐÔNG DƯƠNG
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Chương thứ 1

LẬP HỘI - MỤC ĐÍCH - PHƯƠNG PHÁP

Điều 1. Nay lập ở …(TK, NK, BK, AL, CM) theo thượng dụ 27 Février 1933. một hội đặt tên là hội Hướng Đạo được Quốc Vương chỉ chuẩn.

Hội quán ở … (Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Phnompênh, Vientiane). Công việc hội gồm toàn xứ … (BK, TK, NK, AL, CM), không có kỳ hạn nào.

Điều 2. Hội này nhập vào Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương (FIAS) và nhận ở dưới quyền Ban Giám đốc (comité directeur) của Liên hội ấy.

Điều 3. Hội gồm có:

a) Danh dự hội viên (membres d’honneur).

b) Tán trợ hội viên (membres bienfaiteurs).

c) Chủ trì hội viên (membres actifs) là những hội viên được hội công nhận và trao trách nhiệm thi hành các phương pháp HĐ.

d) Thường hội viên (membres adhérents).

e) Bảo trợ hội viên (membres protecteurs) là những đại biểu của các hội đồng bảo trợ (comités protecteurs) cứ mỗi đạo (secteur) một vị.

Điều 4. Hội họp tập các thanh niên về một mục đích giáo dục thôi cấm ngặt các việc hành động và bàn bạc về chính trị.

Hội gồm có:

Các Ấu đoàn (sói con) nhất định từ 7 đến 11 tuổi.

Các Thiếu đoàn (đoàn sinh) nhất định từ 12 đến 17 tuổi.

Các Tráng đoàn (tráng sinh) nhất định từ 18 tuổi trở lên.

Điều 5. Hướng Đạo sinh đem thực hành các phép giáo dục theo phương pháp gọi là “Hướng Đạo” do huân tước Baden Powell of Gilwell đã đặt ra:

1. Dùng thanh niên giáo dục thanh niên.

2. Bồi bổ chí sáng kiến, nhân cách riêng với giáo dục về đồng tâm, về trật tự xã hội.
3. Bồi bổ hoàn toàn về thân thể, thực hành, trí thức, mỹ thuật, luân lý, tinh thần cho mỗi người.
Điều 6. Hướng Đạo sinh khi đã học Luật HĐ chịu tập luyện được khá đủ để hiểu nghĩa Luật HĐ mà đem thực hành được thì được phép tuyên Lời Hứa sau này:

a. Tôi xin đem danh nghĩa hứa làm hết sức để phụng sự Thượng đế và Tổ quốc, giúp người không cứ lúc nào và tuân theo Luật Hướng Đạo.

b. Tôi xin đem danh nghĩa hứa làm hết sức để phụng sự Tổ quốc, giúp người không cứ lúc nào và tuân theo Luật Hướng Đạo.

c. Tôi xin đem danh nghĩa và nhờ Thượng đế soi xét để hứa rằng: hết lòng phụng sự Thượng đế, Giáo hội và Tổ quốc, giúp người không cứ lúc nào và tuân theo Luật Hướng Đạo.

d. Tôi xin đem danh nghĩa hứa đem hết sức để làm trọn phận sự cùng Trời và nước, giúp người không cứ lúc nào và tuân theo Luật Hướng Đạo.

Chương thứ 2
ĐIỀU TRẦN CÁC PHÉP TẮC VÀ CÁC LỜI ƯỚC ĐỊNH
Điều 7. Hội Hướng Đạo… gồm các ấu đoàn, thiếu đoàn, tráng đoàn nhận bản điều lệ này, noi theo tôn chỉ Hướng Đạo, luật và lời hứa, dù theo một tôn giáo nào hay không cũng được.

Điều 8. Các đoàn phải làm tờ điều trần nói về phép tắc riêng, kể rõ định theo phép tắc về tinh thần của một trong ba hội Hướng Đạo Pháp (EU, EDF hay SDF).

Những đoàn không thể theo phép tắc một trong ba hội ấy, phải làm một tờ điều trần về phép tắc riêng (déclaration de principes) trong ấy nói rõ mình định theo tinh thần như thế nào gửi đến viên hội trưởng. Viên ấy sau khi được ban giám đốc liên hội công nhận sẽ quyết định sau.

Điều 9. Khi một hội, một trường hay một ban trị sự xin cho một đoàn nhập vào hội HĐ (BK, TK, NK, AL, CM) thì ban hội đồng trung ương (comité central) ký với hội của trường hay ban trị sự ấy một bản ước định (convention) nói rõ cách thức thực hành bản điều trần về phép tắc riêng và những cách giao thiệp của đoàn ấy với hội đã sáng lập ra đoàn ấy thế nào.
Chương thứ 3
TỔ CHỨC - BỔ DỤNG - CHỨC TRÁCH

Điều 10. Tổ chức Hội Hướng Đạo 

Tổ chức theo cách sau này:
Đoàn
Ấu sinh (sói con) - Bộ: gồm 6 sói trong đó có một làm bộ trưởng trông nom.

Ấu đoàn: Gồm hai hay bốn bộ, có nữ đoàn trưởng thực thụ hay tập sự và một nữ phó đoàn trưởng trông nom.

Thiếu sinh - Đội: gồm có nhiều nhất là 8 HĐS có đội trưởng và phó đội trông nom.

Thiếu đoàn: gồm có từ 2 đến 4 đội, có một đoàn trưởng thực thụ hay tập sự và một hay nhiều phó đoàn trông nom.

Tráng sinh - Tráng đoàn: gồm các tráng sinh có một đoàn trưởng thực thụ hay tập sự và một phó đoàn trông nom. Mỗi đoàn có một vị cố vấn được ban giám đốc liên hội bổ dụng. Các đoàn có giáo trưởng (Aumônier) thì vị ấy làm cố vấn. Tráng đoàn có thể chia ra làm mấy đội, mỗi đội có một đội trưởng trông nom.

Những đoàn do một cơ quan, một hội xã lập nên thì họp lại thành một liên đoàn (Groupe) có thể để ở dưới quyền một vị liên đoàn trưởng.

Đạo 

Các đoàn họp lại thành những đạo (secteur) có một ủy viên đạo (Commissaire de secteur) trông nom. Vị ấy có thể có những phó ủy viên chuyên môn về ấu đoàn hay thiếu đoàn giúp việc.

Tổng ủy viên

Tất cả các đạo đều đặt dưới quyền hai vị tổng ủy viên (commissaire généra1), một người Pháp, một người bản xứ. Các vị ấy có thể có những phó ủy viên chuyên môn hay không giúp việc.
Hội đồng trung ương

Hội đồng trung ương (comité central) gồm có:

a) Hội trưởng của hội và một hay nhiều vị phó hội trưởng giúp việc.

Thủ quĩ của hội.

Thư ký của hội.

Những vị trên này họp làm ban trị sự của hội.

b) Các tổng ủy viên của hội.

c) Các vị đại biểu thay mặt các cơ quan, các hội xã đã lập thành các đoàn. Các vị đại biểu ấy chỉ có quyền tư vấn thôi.

Các ủy ban chuyên môn

Hội đồng trung ương có thể cử mấy viên trong ban mình hay là cả những người ngoài để lập thành những ủy ban chuyên môn nhận trách nhiệm trông nom dưới sự kiểm soát của các tổng ủy viên, riêng về một vấn đề nào trong quyền hạn mình.

Danh dự hội đồng

Danh dự hội đồng gồm có những vị đã giúp hội về đường thanh thế, về đường tài sức.

Tán trợ hội viên

Tán trợ hội viên là những vị đóng cho hội mỗi năm 10,00đ hay một lúc ít ra là 100,00đ. 

Đại hội đồng

Đại hội đồng (assemblée générale) gồm có các vị hội viên hạng a và hạng b của hội đồng và những chủ trì hội viên (membres actifs chefs), cheftaines titularisés (nam nữ đoàn trưởng thực thụ), cả các vị hội viên bảo trợ nữa. 

Bổ dụng - Chức trách

Điều thứ 11. Ban giám đốc liên hội chọn và bổ dụng các tổng ủy viên của hội, cả lẫn bản xứ. Ban ấy cũng bổ dụng các vị ủy viên khác và các vị nam nữ đoàn trưởng của hội nhưng phải do hội đồng trung ương và các tổng ủy viên đề cử lên.

Điều thứ 12. Các ủy viên đạo thay mặt các tổng ủy viên trong đạo mình. Các vị ấy lại phải thu xếp công việc các đoàn cho ăn ý với nhau, trông nom việc thực hành các chương trình và làm sao cho Hướng Đạo phát đạt ở trong đạo mình.

Điều thứ 13. Các tổng ủy viên là những người thực hành của hội đồng trung ương Các vị ấy phải thu xếp công việc, các vị ủy viên đạo, giữ trách nhiệm các việc hành động của hội thuộc về ấu đoàn và thiếu đoàn. Các vị ấy có thể dùng một hay hai vị ủy viên nam hay nữ chuyên coi về một trong hai ngành ấy.

Còn như về Hướng Đạo tráng đoàn thì việc tổng quản thuộc về một trong các vị ủy viên Pháp có chân trong Ban giám đốc Liên Hội Đông Dương. Các tổng ủy viên coi các lễ nhận các đoàn mới vào hội và lễ ủy nhiệm các đoàn trưởng mới. Trong các việc ấy có thể nhờ một trong những vị phó ủy viên dưới quyền minh thay.

Điều thứ 14. Hội đồng trung ương quản trị hội, giữ trách nhiệm đường tinh thần, thu xếp công việc hành động các miền.

Ban trị sự gồm của hội đồng trung ương và ban trị sự của hội.

Hội đồng trung ương đề cử lên ban giám đốc liên hội các đoàn có thể công nhận, các huynh trưởng có thể bổ dụng. Hội đồng mời các vị làm hội đồng danh dự sau khi được ban giám đốc ưng chuẩn…..

MƯỜI ĐIỀU LUẬT 

CỦA HƯỚNG ĐẠO ĐÔNG DƯƠNG
1. 
Hướng Đạo sinh là người trọng danh nghĩa, ai cũng có thể tin ở lời nói mình được.

2. 
Hướng Đạo sinh trung thành với nước, với cha mẹ, với kẻ trên người dưới.
3. 
Hướng Đạo sinh bổn phận phải giúp ích mọi người.
4. 
Hướng Đạo sinh là bạn khắp mọi người, là anh em của các đoàn sinh Hướng Đạo khác; dù người ấy ở địa vị nào cũng vậy.
5. 
Hướng Đạo sinh yêu thương loài vật.
6. 
Hướng Đạo sinh lễ phép và không vị lợi.
7. 
Hướng Đạo sinh vâng theo các mệnh lệnh của cha mẹ và các huynh trưởng, không cãi cọ gì.
8. 
Hướng Đạo sinh tươi cười, dù gặp việc khó khăn gì cũng vui vẻ.
9. 
Hướng Đạo sinh tằn tiện.
10.
Hướng Đạo sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.
CƠ CẤU TỔ CHỨC 

HĐ ĐÔNG DƯƠNG
UV thường trực: 
André Consigny*
UV liên bang: 

Raoul Serène

Trại Trưởng: 

Raymond Schlemmer

Phụ tá: 


Christian Schlemmer

Giám đốc huấn luyện: 
Tạ Quang Bửu

Quản lý trại: 

Chenevier

Tuyên úy: 

Lm Lefas

Mỗi xứ có 2 TUV:

- Bắc: 
Tr Hoàng Đạo Thúy, Augustin Bernard

- Trung: Tr Tạ Quang Bửu, Emmanuel Niédrist

- Nam: 
Tr Trần Văn Khắc, Huet

- Lào: 
Tr Tieo Souk, Lê Văn Lương

- Miên: 
Tr Tep Im, Touch Sau

TRẠI TRƯỜNG 
BẠCH MÃ
T

rại trường nằm gần đỉnh núi Bạch Mã (1.250m), giữa Huế và Đà Nẵng, cách Huế chừng 40 cây số về phía Nam. Ta có thể đến trại bằng đường bộ (quốc lộ 1) hoặc bằng đường xe lửa, xuống ga Cầu Hai. Khu đất trại có một địa thế tuyệt đẹp: Sườn núi hơi dốc ở trên, phía dưới nhiều nơi bằng phẳng, rừng già bao phủ dày đặc chen lẫn vài chục gốc hoàng đàn mọc thẳng và cao vút, lá tỏa hương thơm nhẹ. Hai con suối từ trên cao chảy xuyên qua tới giữa trại thời nhập làm một như một cây nạng, nước suối trong lành, uống không cần lọc. Bên ngoài trại toàn là rừng già rộng bao la, cung cấp nhiều nguyên liệu tạo tác như tre, mây, nhiều loại cây rừng dai chắc và nhiều gỗ tốt (nhất là gỗ vên-vên rắn chắc hơn lim, hơn gõ). Tuy là núi cao rừng rậm, nhưng gió Bạch Mã lại là gió biển từ Nam Hải thổi vào, vì từ đỉnh núi tới bờ biển theo đường chim bay chỉ vào khoảng từ 15 đến 20 cây số. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy biển và phá Tam Giang, một địa danh nổi tiếng về sóng lớn.

Trại trường do ông Schlemmer tìm ra khu đất và đứng xin, và do cựu hoàng Bảo Đại ban tặng khoảng cuối năm 1937. Chính ông Schlemmer đích thân điều khiển việc khai phá rừng rồi vẽ bản đồ thiết trí và giám sát việc xây cất theo khuôn mẫu của trại trường quốc tế Gilwell Park (Anh Quốc) và trường Chamarande (Pháp Quốc). Nhưng khung cảnh thiên nhiên của Bạch Mã vượt xa hai trại trường kia là vì cảnh núi rừng cao rộng thâm nghiêm… Việc tạo tác tạm hoàn tất vào giữa tháng 7 năm 1938, và khóa huấn luyện “Bạch Mã Thiếu I” khai mạc khoảng hạ tuần tháng đó; tiếp đến là khóa “Bạch Mã Tráng I” và khóa “Bạch Mã Thiếu II” vào đầu và giữa tháng 8. Đa số các trưởng kỳ cựu HĐVN đều qua một trong ba khóa huấn luyện này: Trần Văn Khắc, Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Võ Thanh Minh, Trần Điền, Cung Giũ Nguyên, Mai Liệu, Nguyễn Thúc Toản,… Sau khóa Thiếu I và Tráng I, một số trưởng HĐVN được trại trưởng Schlemmer đại diện Gilwell trao Bằng Rừng…

Trại trường được thiết trí với nhiều cơ sở và trang bị cần thiết cho việc huấn luyện: Minh nghĩa đường (cũng là phòng họp Đoàn, thư viện và trạm y tế). Vòng học (tức là khu giảng huấn), kỳ đài (sân cờ), hai nơi họp tinh thần (Công Giáo và Khổng Lâm), sân thể dục, sân lửa trại, sân dấu vết (trackodrome). Khu ẩm thực và tiếp tế gồm: phòng ăn, nhà bếp, nhà kho. Dĩ nhiên còn các thứ tiện nghi khác như nhà cầu, nhà tắm, được dựng lên tạm thời trong mỗi khóa trại. Sau này còn lập thêm vườn bông và vườn rau.

Biểu tượng của trại trường là cây Hoàng đàn (Dacrydium). Vòng học đặt tại nơi có gốc Hoàng đàn rất lớn và cao vút. Biểu hiệu của trại là Nguồn nước (Verseau) thể hiện bởi hai dòng suối chảy qua trại. Ý nghĩa của biểu hiệu là “trở về nguồn HĐ”. Khăn quàng Bạch Mã có thêu biểu hiệu này (Màu xanh lục, sau thay đổi theo màu ngành).

Tóm lại, Trại trường Bạch Mã đã hoạt động liên tục từ năm 1938-1944; những năm đầu do vị sáng lập là trưởng Schlemmer làm trại trưởng và từ 1942-1944 do trưởng Tạ Quang Bửu thay thế. Trưởng Schlemmer về Pháp hưu trí vì tuổi già (trên 60).

Trại đã đào tạo các lớp trưởng già và trẻ trong một giai đoạn lịch sử Việt Nam vô cùng phức tạp và khó khăn, từ vị sáng lập phong trào HĐVN, trưởng Trần Văn Khắc, đến những trưởng cột trụ của phong trào thời tiền chiến và hậu chiến như Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Võ Thanh Minh, Trần Điền, Cung Giũ Nguyên, Mai Liệu, Phan Như Ngân, Tôn Thất Dương Vân, Huỳnh Văn Diệp, Trần Văn Thao,… đó là chưa kể đến nhiều nhân sĩ, như luật sư Trần Văn Tuyên, BS Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Thành Cung, Lâm Văn Phát, Trần Tử Oai, BS Vũ Ngọc Hoàn, và chị Tổng ủy viên nữ Hướng Đạo Trần Bạch Bích.

Chương trình huấn luyện của trại trường Bạch Mã tuy căn cứ trên đường lối và phương pháp của trại trường quốc tế Gilwell, nhưng thực hiện theo phương pháp của Pháp, (hai trại trường Chamarande và Cappy) tức là: 1/. Phần giảng huấn (các khóa học và phương pháp giảng dạy) hoàn toàn theo thủ tục Thủ bản DCC (Deputy Camp Chief) từng ngành của Gilwell. 2/. Phương thức thực hiện chia 2 cấp: a. Trung cấp để lấy bằng Bạch Mã (tức khăn quàng có thêu biểu hiệu Bạch Mã màu lục). b. Cao cấp để lấy Bằng Rừng (tức khăn quàng Gilwell với dây da có 2 mẫu gỗ hun lửa).

Trên thực tế, các khóa trung cấp đều giảng huấn đầy đủ các bài (khóa học) ghi trong thủ bản DCC của Gilwell, như vậy là học đầy đủ chương trình Bằng Rừng của Anh Quốc, chỉ khác là phần lý thuyết tương đối dễ hơn. Lý do: HĐ Pháp, vì muốn các trưởng của mình có trình độ cao hơn trưởng HĐ Anh, nên đã hạ chương trình Bằng Rừng xuống trung cấp, và đặt thêm một cấp cao nữa (cao cấp) cho những Trưởng muốn lấy Bằng Rừng. Trại trường Bạch Mã cũng bắt chước theo Pháp với hai cấp Bằng Bạch Mã và Bằng Rừng. Chỉ những Trưởng nào được lựa chọn để làm giảng huấn viên trại trường và làm khóa trưởng các khóa huấn luyện dự bị tại địa phương mới được bộ Tổng ủy viên của hội mình (Bắc, Trung, Nam) đề cử theo học khóa Bằng Rừng ở Bạch Mã. Chương trình học trong khóa Bằng Rừng gồm 3 phần chính: 1) Đi sâu vào nguyên lý và phương pháp Hướng Đạo. 2) Phương pháp huấn luyện trưởng Hướng Đạo. 3) Tổ chức và điều hành khóa huấn luyện dự bị. Và dĩ nhiên phần lý thuyết Bằng Rừng cũng khó hơn Bằng Bạch Mã.

Thời gian mỗi khóa Bạch Mã là 10 ngày, và khóa Bằng Rừng là 3 ngày.

Ghi thêm: Đúng ra “Wood Badge” (Huy hiệu Rừng = Bằng Rừng) là sợi dây da có hai mẫu gỗ. Còn khăn quàng Gilwell là khăn riêng của liên đoàn Gilwell mà trưởng có Bằng Rừng là một đoàn viên. Những khóa Bằng Rừng của Bạch Mã thời trước, tương đương với khóa NTC (National Trainer Course) ngày nay.

Sói Trầm Lặng Mai Liệu
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Trại Trưởng Schlemmer và Khóa sinh tại Bạch Mã 1938

Caûm Hoaøi
S

au ngày thống nhất đất nước, rất nhiều HĐS từ khắp nơi về thăm Bạch Mã, đặc biệt là những lão huynh trưởng tìm về chốn này nhất là đi hành hương về chốn cội nguồn vì trước kia họ đã từng có dịp sống và chịu sự huấn luyện nơi đây, những ngày xưa thân ái.

Định phương hướng xong họ vạch lau sậy tìm lại chốn xưa: một vùng đìu hiu lau lách, nguyện đường, Khổng lâm, vòng học, vòng lửa, sân thể dục và cả Minh nghĩa đường đồ sộ bề thế với 4 đại tự “Thiên Hạ Nhất Gia” mà Hoàng lão tiên sinh đã công phu mang từ Hà Nội vào cũng chẳng còn dấu tích gì.

Ngắm mây trời lãng đãng, nghe tiếng lá xào xạc, khách bâng khuâng buồn bã hồi tưởng chuyện xưa, nhớ những ngày chung sống bên nhau giờ đây nhiều bạn đã ra người thiên cổ, ngậm ngùi ngâm câu:

“Người của muôn năm cũ,

Hồn ở đâu, bây giờ?”

Có một điều là lạ vừa an ủi, vừa gợi nhớ gợi thương là rải rác đó đây ở các thắng cảnh như thác Đỗ Quyên, suối Hoàng Yến, Ngũ hồ… đều có lưu dấu HĐ với bút tích và hoa Bách Hợp đi kèm, nguệch ngoạc trên đá, trên tường và cả trên các gốc cây, có cả những bảng đồng mang tên các đơn vị Bạch Đằng Huế, Bạch Đằng Sài Gòn, Lam Sơn Hà Nội, Nhị Khê Bắc Hà, Võ Tánh Nha Trang, Hồng Sơn Nghệ Tĩnh, Lý Thường Kiệt Sài Gòn…

Thôi thì cũng còn một chút gì lưu dấu để nhớ để thương và chứng tỏ Hướng Đạo đã từng có thời tung hoành ngang dọc chốn này.
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Thác Đỗ Quyên 
(Bạch Mã 1938)

NĂM 1938
- Bắt đầu cấp phát thẻ HĐ cho toàn thể đoàn sinh Đông  Dương. Thẻ này chỉ có giá trị sử dụng trong năm 1938. Thẻ này rất quan trọng vì không những nó xác nhận tư cách hội viên mà còn là Thẻ bảo hiểm. Lão sinh thẻ màu đỏ, Thiếu sinh màu xanh, Ấu sinh màu vàng.

- Họp bạn Bắc Kỳ lần thứ VI tại Chung Sơn, Bắc Giang. Có 324 trại sinh. Trại Trưởng Hổ Sứt và Lợn Lòi Già (Vieux Castor) Augustin Bernard. Nhất: đội Cò đoàn Đại La Hà Nội.

- Ở Hà Đông mở trại họp bạn nhân lễ giáng sinh, HĐS các nơi về dự có cả anh em ở Trung Kỳ, Cao Bằng, Đồng Mỏ, Lạng Sơn, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Có tổ chức viếng chùa Hương, chùa Trăm gian, chùa Long Châu, các xưởng kỷ nghệ. Cả Hà Đông rợp bóng Hướng Đạo. Kỳ trại này có thi nấu cơm, thi xe trượt tuyết. Kết quả đội Sóc của đoàn Lãng Bạc, đội Hươu của Hùng Vương, đội Gà của Hùng Vương là ưu hạng. Đêm lửa trại cuối cùng có quan Phó Sứ đến dự. Lợn Lòi Già (Vieux Castor) có góp ý: “Ở lửa trại cần cử chỉ hơn là lời nói, nói nên ít mà điệu bộ nên nhiều”.

- Ông giám đốc Sở Hỏa xa viết thư cho ông Hội Trưởng báo tin giảm giá vé cho HĐ như sau:

+ Anh em đi 10 người trở lên, mặc đồng phục, có thẻ HĐ sẽ được giảm giá vé 75%.

- Mở trại nghỉ mát nhân dịp hè cho các trường ở Hà Nội. Trại được mở ở Quảng Yên do anh Nguyễn Văn Tuân ủy viên HĐ Hà Nội làm quản đốc. Phụ tá có các huynh trưởng và giáo viên. Trại ở Lạng Sơn thì có anh Ngô Thế Tân và Trần Duy Hưng phụ trách, có các anh Nguyễn Khảm, Tôn Thất Tùng và nhiều nhà giáo giúp sức. Cả 2 trại này có khoảng 500 học sinh và sau đó thì học sinh tấp nập xin gia nhập phong trào.

- Tráng đoàn Bạch Liên và Tráng đoàn Bạch Mã ở Huế hợp lại thành Tráng đoàn Bạch Đằng. Tráng Trưởng là Isard. Có 4 Toán. Đoàn quán là một ngôi nhà lớn ở đường về Thuận An.

- Tháng 8, Trưởng Cung Giũ Nguyên lập Liên đoàn Ngô Quyền (Ấu, Thiếu, Tráng) ở Nha Trang.

- Đoàn Hải Long do chị Nguyễn Hữu Quảng trông coi, khuynh hướng Công giáo. Chị Quảng nhũ danh Trần Thị Sắc. Đồng phục: Tây phương - váy đầm như HĐ Pháp.

- Đoàn Nữ CG thành lập tại nhà thờ Hàm Long HN do Lm Depaulis, cố Hương và chị Trần Thị Sắc lập. 

- Ở Thừa Thiên lập Đoàn Túy Vân.

- Đoàn Lý Thường Kiệt do anh Trâu Bể Vũ Văn Quí trông nom.

- Đoàn Quang Trung do anh Nguyễn Hữu Táo trông nom.

- Khi dự trại huấn luyện ở Bạch Mã về. Các HĐS Tây và Việt lập thành Tráng đoàn Đỗ Hữu Vị (phi công đầu tiên của Annam) khăn quàng vàng viền đen góc nhọn đằng sau có thêu hình chiếc máy bay. Tráng đoàn này có 4 Toán, có trụ sở to lớn ở Vĩ Dạ (đường về biển Thuận An). Đoàn có đặc tính thức khuya đến 23 giờ khi họp hoặc đi trại. Nhiều Tráng sinh cứ ngủ gà ngủ gật. 

Tráng Trưởng Isard có thư vấn kế gởi ra Bắc. Trưởng Hoàng Đạo Thúy trả lời: “23 giờ ngủ gà ngủ vịt thì cho đi ngủ luôn. Buổi sáng báo thức 6 giờ, Tráng sinh nào không dậy thì tạt vào mặt một gáo nước lạnh”.

- Trại Bạch Mã Tráng II được mở tại Bạch Mã từ ngày 9 đến 18 tháng 8. DCC Raymond Schlemmer làm Trại trưởng, có 26 trại sinh, chia làm 4 toán.
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DCC Raymond Schlemmer Trại Trưởng Trại Trường

kiêm Khóa Trưởng Khóa Tráng II năm 1938
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Lễ chào cờ khai mạc Trại HL Tráng II 1938 tại Bạch Mã

- Khi tham dự trại Bạch Mã Tr Tạ Quang Bửu đã kết hôn với ái nữ của Tr Hoàng Đạo Thúy. Quà mừng của Trại là một chiếc xe đạp hữu hạng do các trại sinh và huấn luyện viên góp tiền mua tặng.

- Tr Gấu Kiên Nhẫn Bạch Văn Quế làm Trại Trưởng Trại Trung Thu tại Hà Nội, qui tụ hầu hết Sói con Bắc Hà. Gây tiếng vang lớn.

- Anh Đặng Thành Gia là người đầu tiên sáng lập đoàn HĐ ở Qui Nhơn lấy tên là Đoàn Võ Tánh. Anh mất ngày 5/12/1938 vì tai biến mạch máu não khi anh đang tập thể dục.

- Ở Quảng Yên lập Đoàn Võ Tánh do anh Nguyễn Xuân Kim.

- Tất cả HĐ Pháp ở Việt, Miên, Lào đều sát nhập vào HĐVN. Số lượng của họ là thiểu số, các cuộc so tài HĐVN đều chiếm giải xuất sắc. HĐ Pháp lép vế nhưng tinh thần huynh đệ thì rất cao khác với những Tây thực dân, các huynh trưởng HĐ Pháp sống đề huề với HĐVN và thường tận tình giúp đỡ các Trưởng HĐVN lâm nguy vì làm cách mạng, ra mặt chống Pháp. 

- Chị Trịnh Hữu Ngọc lập Bầy Chim con đầu tiên ở Hà Nội.

- Trưởng Raymond Schlemmer lập Đoàn BP ở Văn Miếu.
- Ở Thừa Thiên Huế có 3 Đạo:

1. Đạo Bắc do Tr Tạ Quang Bửu TUV Trung Kỳ kiêm nhiệm Đạo Trưởng.

2. Đạo Nam do Tr Nguyễn Xuân Trâm Bò Rừng Gan Dạ Đạo Trưởng. 

3. Đạo Huế do Tr Thái Văn Phan làm Đạo Trưởng.

- Sách nhạc đầu tiên của HĐVN do Tr Phạm Văn Xung xuất bản năm 1938, tựa đề là “Đời Vui Sướng” tại Hà Nội, gồm 2 tập, phần nhiều từ nhạc Pháp dịch ra tiếng Việt. Để rõ hơn xin trích bài viết của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài này được trích từ cuốn “Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu” được xuất bản tại TP Hồ Chí Minh năm 2007 (từ trang 199 đến trang 212).
*
Xu hướng nhạc yêu nước

Những bài ca hướng đạo
… Trong tiến trình nhạc cải cách, cái mầm mống của xu hướng nhạc hùng là những bài hát hướng đạo (chants scouts). Các huynh trưởng trong Phong trào Hướng đạo Việt Nam như Hoàng Đạo Thúy, Ngô Bích San… đã lợi dụng sự có mặt hợp pháp của tổ chức hướng đạo để phổ biến những bài ca yêu nước.

Trước tiên, cũng như cái lối soạn bài Ta theo điệu Tây của Huỳnh Thủ Trung tức Tư Chơi, các huynh trưởng nhờ các thi sĩ làm lời ca tiếng Việt cho những bài hát có sẵn của Pháp. Ví dụ bài La Joie Scoute đã có lời ca tiếng Việt soạn bởi nhà thơ Thế Lữ với nhan đề Trên Đường Vui:

Anh em ơi cùng nhau bước lên đường

Ta hát bài ca thiên nhiên

Dù mưa gió bão bùng ta cứ tới

Cùng hát lên cho đời sáng tươi

Dù khó nguy chúng ta đừng lui…

Bài Joyeux Au Revoir, bài hát tạm biệt của Hướng đạo sinh cũng có lời ca của Thế Lữ, khởi đầu bằng câu:

Vì đâu anh em chúng ta

Giờ đây sắp cùng bùi ngùi xa cách

Cớ sao ta không cầu mong

Rồi đây có ngày còn hòng gặp nhau

Cách xa nhưng ta hằng vui

Vì nay ta biết còn ngày sung sướng

Cách xa nhưng ta hằng mong

Có ngày mình còn gặp nhau.

Mới đầu còn nhờ thi sĩ có cảm tình với Phong trào Hướng đạo soạn lời ca, sau rồi các huynh trưởng tự soạn lấy, chẳng hạn một bài hát kêu gọi đoàn kết của Ngô Bích San, dùng điệu dân ca của Hoa Kỳ là bài Clementine:

Một cây tiêu điều 

Hai cây tiêu điều

Trời mưa cuốn, ắt tan tiêu!

Cùng chung góp sức

Trong cuộc sống hung

Lập chiến công dài với nước non…

Những điệu hát hướng đạo Pháp hay của Anh, Mỹ đâu có chứa đựng tinh thần yêu nước, đâu có phải là những bài xưng tụng các vị anh hùng lập chiến công cùng nước non? Nhưng các huynh trưởng trong tổ chức hướng đạo Việt Nam đã không ngần ngại trong việc làm có tính chất mai phục đó. Một bài hát nhỏ cho sói con mà cũng đã chứa đựng tinh thần yêu nước chống xâm lăng rồi:

Bài Hát Cho Sói Con

Hãy vui tươi cười

Hãy vui múa ca

Hãy vui nghe lời

Hãy vui tiến xa

Và cùng theo gót

Bao đấng anh hùng

Mong sao cho toàn danh sói

Xứng với đất nước Tiên Rồng…

Bài hát khuyên các sói con vui tươi cười, vui múa ca, vui nghe lời, vui tiến xa, nhưng mục đích là phải theo gót bao đấng anh hùng để xứng danh cháu con Tiên Rồng. Đây là bài ca hướng đạo nhưng cũng là bài ca ái quốc nữa.

Ngay trong năm 1938, khi phong trào Nhạc Cải Cách đang rầm rộ với hàng loạt nhạc phẩm xu hướng tình cảm được ra đời, hai tập nhạc hướng đạo ca cũng đã được phát hành. Đó là tập Đời Vui Sướng của Phạm Văn Xung và Tiếng Chim Ca của Lưu Ngọc Văn và Đào Văn Thiệt, cả hai tập đều là những bài hát ngoại quốc lời ca tiếng Việt, xưng tụng sự vui sống và cũng đã có sự mai phục tình yêu nước yêu nòi của người Việt Nam ở trong các bài ca hướng đạo đó rồi.

Giống như tiến trình của loại nhạc tình trong những năm thử thách, nhạc hướng đạo sẽ không vay mượn các điệu Tây phương nữa, và sẽ là những bài rút âm hưởng từ các bài hát cải lương của gánh Trần Phềnh, như bài Vui Ca Lên do Linh mục Nguyễn Văn Thích soạn:

Vui ca lên nào anh em ơi

Hát cho đời thắm tươi

Dầu thấy khó đừng mau chân lui

Ta cứ tiến lên đường 

Dầu sương mưa rơi lòng ta thêm tươi

Chớ bao giờ có quên

Cùng cất tiếng cười vang trong mây

Cho bao người đều vui.

Vui ca lên nào anh em ơi

Chớ đau buồn khóc than

Đời tươi thắm vì trong sương mai

Vui ca hát vang lừng

Kìa chim trên cây

Kìa ong trên hoa

Bướm tung trời thiết tha

Cùng ham sống và vui quanh năm 

Tô thắm tươi đời hoa…

Từ chủ đề vui sống, những bài hát hướng đạo sẽ xoáy vào chủ đề yêu nước với những bài hát xưng tụng các Anh Hùng Xưa.

Anh hùng xưa nhớ hồi là hồi niên thiếu

Dấy binh lấy lau làm cờ 

Quên mình là mình giúp nước

Dấn thân khắp nơi nguy nàn

Ngàn thu lừng danh đất nước

Sứ quân khắp nơi kinh hoàng

Tiếng lừng nước Nam…

Bài hát hướng đạo trên đây - mà có người cho rằng đã do Hoàng Đạo Thúy soạn (
) - sẽ vượt ra khỏi lĩnh vực hướng đạo để trở thành một trong những anh hùng ca đầu tiên của Tân nhạc Việt Nam. Bài hát xưng tụng Đinh Bộ Lĩnh này sẽ kéo theo một số lớn những bài tôi gọi là thanh niên lịch sử ca để từ đó sẽ tiến tới Nhạc Cách Mạng, Nhạc Kháng Chiến.

Nhạc hướng đạo khởi sự từ những bài tương tự như bài Ta theo điệu Tây do Tư Chơi Huỳnh Thủ Trung khởi xướng, hay khởi từ những âm hưởng của điệu cải lương dùng trên sân khấu của gánh hát Trần Phềnh Hà Nội, qua tới năm 1939 thì đã có những bài hát hoàn toàn Việt Nam mới.

Những bài này không còn do các hướng đạo sinh soạn ra nữa. Nó là của những người tiên phong trong phong trào âm nhạc cải cách, ngoài những bài hát vui, vô hình trung tạo cho Tân nhạc một xu hướng mới gọi là xu hướng nhạc hùng.

Trước hết, năm 1939 là lúc Pháp bị thất trận ngay khi khởi đầu cuộc Thế Chiến Thứ Hai. Nước Đức Quốc Xã của Hitler chiếm một phần lớn nước Pháp, chính phủ bù nhìn của Thống chế Pétain vẫn còn nắm được các nước thuộc địa, bèn đưa ra một phong trào gọi là Phục Hưng, vận động các thanh niên nam nữ ở các thuộc địa tham gia các tổ chức thể thao, hướng đạo… với hy vọng có thể dùng họ để có ngày sẽ giải phóng “mẫu quốc”. Một số bài hát của Pháp được tung ra để suy tôn thống chế Pétain như Maréchal, Nous Voilà, hay kêu gọi thanh niên như Debout Jeunesse, Relèvement…
Nhưng tại Việt Nam, giữa lúc tân nhạc đang được thành lập, sự phản ứng của thanh niên đối với thái độ của nhà cầm quyền Pháp là đưa ra những bài hát không phải để xưng tụng “mẫu quốc” đang thất trận, mà là để nung nấu lòng yêu nước và chí quật khởi của tuổi trẻ.

Trong giới sinh viên có Hoàng Gia Linh viết bài Việt Nam Bất Diệt, có Lưu Hữu Phước với Tiếng Gọi Sinh Viên… Trong giới nhạc sĩ tài tử có Hoàng Quý viết những bài hát cho các cuộc lửa trại của hướng đạo như Đêm Trong Rừng, Trên Sông Bạch Đằng…

Thế là trong tổ chức hướng đạo cũng như trong giới sinh viên học sinh bỗng nổi dậy phong trào hát những bài tân nhạc vui tươi hùng mạnh, và loại nhạc thanh niên, lịch sử ca đã ra đời, vô cùng phong phú, đóng góp rất nhiều vào cuộc Cách Mạng mùa Thu năm 1945.

Xu hướng nhạc hùng
Thanh niên lịch sử ca

Một loại tân nhạc khác đã ra đời trong mấy năm 40-44 được hát trong các giới hướng đạo và sinh viên học sinh, với chủ đề là Niềm vui sống và Tình yêu nước. Dường như tất cả những nhạc sĩ tiên phong trong giai đoạn thành hình này đều có đóng góp tác phẩm của mình. Thẩm Oánh là người của nhạc tình, bây giờ cũng có bài kêu gọi thanh niên:
Thanh Niên Ơi
Thanh niên ơi!

Còn gì vui hơn bước đường thanh niên

Đường rắc toàn hương thơm như là cỏ tiên

Hãy say sưa mà quên hết buồn đi

Gắng công lên đời đúc rèn tâm trí.

Thanh niên ơi!

Dắt nhau lên đời cùng vang hát

Sánh vai cùng đi,

Thanh niên ơi!

Ngắm trông phương trời cùng lui bước

Và chớ phân ly,

Ta trông xem trời đang xanh tươi

Kìa hoa sao đêm còn ôm sương rơi

Đắm đuối cười 

Nhắn nhủ lời

Thiếu niên là người buổi mai…

Ta nghe xem lời ca muôn chim

Nhịp trong không gian mừng vui xôn xao

Ríu rít chào

Ánh nắng đào

Và cùng vun vút bay cao…

Thanh niên ơi!

Dắt nhau lên đời cùng vang hát

Sánh vai cùng đi…

Thanh niên ơi!

Ngắm trông phương trời đừng lui bước

Ngần ngại mà chi?

Sau khi phong trào nhạc hùng lên mạnh, Thẩm Oánh soạn thêm những bài anh hùng ca, lịch sử ca như Trưng Nữ Vương, Bình Định Vương, Hưng Đạo Vương, Hùng Vương… trong đó bài hát về Hai Bà Trưng còn được phổ biến cho tới ngày nay nhờ ở nhiều thế hệ nữ sinh trường Trưng Vương.

Lê Thương của nhạc tình lãng mạn hồi bấy giờ cũng soạn lời ca cho hướng đạo ca, hát theo điệu Il Était Un Petit Navire, và cũng vẫn với tâm hồn thơ mộng của ông:

Il était un petit, petit navire (bis)

Qui n’avait jamais navigué (bis)

Ohé, ohé, ohé!

Ai đi trên đường thiên lý sương sa mù (2 lần)

Nên mang đôi cung, đôi cung với túi tên đồng 

(2 lần)

Để săn, mưa gió chiều đông,

Giương cung lên trời ai bắn lên mây ngàn (2 lần)

Bao nhiêu mưa rơi, mưa rơi xuống suối lâm tuyền

(2 lần)

Thành cơn mưa gió tình duyên.

Đặng Thế Phong, ông vua của nhạc buồn, cũng soạn cho hướng đạo sinh, cho thanh thiếu niên thời đó một ca khúc mà tiếc thay ít người biết đến. Đó là bài Sáng Rừng. Đây là một bài hát tươi vui, khác hẳn với sự bi quan trong những ca khúc mùa Thu của ông. Với nét nhạc ré mineur và nhịp chỏi (syncope) rất quen thuộc của ông, Đặng Thế Phong đã dùng đoạn đầu để báo tin mừng buổi sáng:
Sáng tới rồi!

Khắp đất trời đã tưng bừng ánh vàng

Vừng Đông chân trời vừa ló…

Núi suối rừng

Đã thay màu thắm lẫy lừng huy hoàng

Và sương thêm màu mơ màng…

Rồi ông chuyển qua đoạn hai với một giọng nửa mineur - nửa majeur để nói lên niềm vui của chim chóc, hoa lá, mây trời… Ông cũng không quên những hạt sương còn đầm đìa trên làn cỏ xanh:

Chim líu lo mừng sáng

Hoa lá như dịu dàng

Bình minh vừa mang theo sắc hương…

Mây trắng bay từng đàn

Man mác trên nền trời

Đầm đìa làn cỏ xanh lai láng sương rơi…

Rồi ông nói lên lòng say đắm của ông trước cảnh rừng sớm mai “tuyệt vời”, làm “trái tim thêm nồng nàn” và “tràn lấn” thêm biết  bao “tình yêu đời”:

Tâm hồn ai không tha thiết cảnh rừng tuyệt vời

Và thấy trái tim thêm nồng nàn

Tràn lấn biết bao tình yêu đời…

Quay về đoạn hai, ông kết thúc ca khúc với một xôn xao cuối cùng trước cảnh ánh dương lên, với làn gió làm lay động lá cây:

Xao xuyến cây, làn gió

Lay lá lay rộn ràng

Lòng người cùng xôn xao với bao ánh dương…

Bài hát được soạn cho tuổi xanh, xưng tụng thiên nhiên và tình yêu đời, rất lạc quan, khác hẳn với nỗi sầu vạn cổ trong ba ca khúc mùa Thu của ông. Thật là thiệt thòi cho nền Tân Nhạc khi một nghệ sĩ có tâm hồn nhạy như Đặng Thế Phong lại bị Thần Chết mang đi quá sớm (
).

Trong giai đoạn thành hình của những bài hát hướng đạo và thanh niên lịch sử ca này, ngoài những nhạc sĩ đã bắt đầu nổi tiếng về nhạc tình và bây giờ có thêm xu hướng mới, còn có những nhạc sĩ trẻ khác cũng soạn thanh niên ca và anh hùng ca như Lê Như Khôi (Trên Đường Xa), Lê Ngọc Huỳnh (Trên Đường Hưng Quốc), Lê Xuân Ái (Hồn Nam Tướng) v.v... nhưng tác phẩm của họ không được thịnh hành lắm. Chỉ có hai người là thành công rực rỡ vì không những có tài riêng mà còn có cả một hậu thuẫn lớn nữa. Đó là Hoàng Quý với nhóm ĐỒNG VỌNG và Lưu Hữu Phước với TỔNG HỘI SINH VIÊN.
Trước khi đề cập đến hai người này, tôi muốn nói đến một người hãy còn đang đóng một vai trò nhỏ trong nhóm nhạc sĩ trẻ ở Hải Phòng, cũng có dính dấp ít nhiều với Hoàng Quý và ngay lúc này đã cho thấy cái tài hoa trong nét nhạc và lời ca. Người đó là Văn Cao.

Trước khi trở thành ngôi sao sáng trong nền Tân Nhạc với loại nhạc cách mạng và nhạc trữ tình, Văn Cao đã soạn những bài cho hướng đạo, cho phong trào thanh niên, sinh viên. Ngày nay, những hướng đạo sinh đã trở thành hội viên của các Hội Cao Niên vẫn còn nhớ mấy bài hát của Văn Cao được dùng trong phong trào hướng đạo cách đây gần nửa thế kỷ. Với chủ đề Vui Sống hồi đầu thập niên 40, Văn Cao đã soạn ra khúc Anh Em Khá Cầm Tay:

Anh em khá cầm tay

Mau đến cùng nhau hát nhé

Nơi đây chúng mình ca

Trong gió hòa êm êm

Bao nhiêu gió về đây

Chim chóc về đây hót nhé

A vui sướng làm sao

Ta ngó trời xanh êm

Mà ca hát cười nô

Không biết chi buồn

Đời trần gian chắc là thắm tươi

Trời xanh ngát từng cao

Nhìn chúng ta cười

Này này sao các người vui thế?

Nhạc khúc tuy hãy còn hơi vụng về trong cấu phong nhưng nét nhạc manh nha những phóng bút tuyệt vời của Thiên Thai, Trương Chi sau này. Lời ca hãy còn đơn sơ nhưng trong sáng, rất hợp với tuổi trẻ lúc đó. Cũng với mạch văn tươi thắm này, Văn Cao cho chúng ta thêm một bài hát hướng đạo với cảm tưởng của người trẻ đi cắm trại tại một khu rừng núi, nơi đây đã từng ghi dấu chiến công hiển hách của các vị anh hùng xa xưa. Qua bài Gió Núi này, ta đã thấy không khí của những anh hùng ca, lịch sử ca, cách mạng ca, kháng chiến ca sau này của Văn Cao:

Gió núi qua mái lều vu vu

Vừng trăng xế lu

Phía cách xa núi mờ ánh sáng

Lời ca hát rằng:

Cùng ngồi lại đây

Ta chờ hơi gió

Là tiếng hát phất phơ từ đâu?

Từ đồi cao tới nơi rừng sâu

Rừng cây với núi vấn vương máu hồng

Ngàn đời về xưa

Muôn quân thương tiếc

Bao nhiêu thây chết nơi đây

Ngàn đời về sau

Nấu nung máu hờn!

Mấy đóng góp của Văn Cao vào Tân Nhạc lúc đó chỉ được coi như sự mài kiếm dưới trăng của tráng sĩ Văn Cao. Ông chưa thành công bằng mấy bài hát hướng đạo này, dù sẽ còn đóng góp thêm một lịch sử ca là bài Gò Đống Đa nữa.

Thành công rực rỡ trong loại Thanh Niên Lịch Sử Ca thì có hai nhóm nhạc sĩ dẫn đầu: Hoàng Quý và nhóm Đồng Vọng, Lưu Hữu Phước và Tổng Hội Sinh Viên. Nếu như Hoàng Quý, vì bản thân là một tráng sinh và một nhà giáo, chú trọng đến những bài hát hướng đạo, những bài hát thiếu nhi, thiếu sinh… thì Lưu Hữu Phước, lúc đó còn là sinh viên trường thuốc tại Hà Nội, lại chuyên chú về những bài hát chính trị, những bài kêu gọi thanh niên lên đường tranh đấu, những bài hát dựng lại lịch sử oai hùng của Việt Nam. Tất cả những tác phẩm thuộc xu hướng nhạc hùng này, suốt trong gần nửa thế kỷ nay, lúc nào và bất cứ ở đâu, cũng đều được hát đi hát lại trong mọi giới…

- Cuốn sách đầu tiên của HĐ Đông Dương là cuốn Cérémoni qui định những thể lệ chung, bài hát chung để HĐ năm xứ theo đó mà thi hành.

- Ngũ hổ tướng của HĐ Nam Kỳ ở Châu Thới Sơn: Huỳnh Văn Diệp, Nguyễn Văn Chấn, Lương Thái(, Phạm Văn Xuân, Vương Trọng Tôn.

- Báo Nghiêm Chỉnh Nguyễn Thúc Toản “Lên Đường”.
Theo Phạm Duy
Các đoàn được thành lập:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày thành lập
	Trưởng phụ trách

	Quảng Nam
	Đoàn Vàm Cỏ
	
	Phạm Thế Lục

	
	Bầy Trà Kiệu
	
	Bùi Ấn Kiếm

	
	Đoàn Hạ Long
	
	

	Quảng Yên
	Đoàn Võ Tánh
	
	Nguyễn Xuân Kim

	Qui Nhơn
	Đoàn Võ Tánh
	
	Đặng Thành Gia

	Vinh
	Bầy Lam Giang
	
	

	
	Bầy Pasteur
	
	Mlle Briecne

	Hà Nội
	Bầy Chim con
	
	Chị Trịnh Hữu Ngọc

	Huế
	Đoàn B.P
	
	R. Schlemmer

	Huế
	Tráng Đỗ Hữu Vị
	
	

	
	Đoàn Túy Vân
	
	

	
	Lý Thường Kiệt
	
	Vũ Văn Quí

	
	Quang Trung
	
	Nguyễn Hữu Táo

	An Tịnh
	Hồng Lam
	
	Võ Thanh Minh

	Nam Định
	Tráng 

Trần Quốc Tuấn
	
	Nguyễn Nghiêm

	Nha Trang
	L.Đ Ngô Quyền
	T. 8
	Cung Giũ Nguyên
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Đường lên Bạch Mã sơn
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Liên đoàn Ngô Quyền tháng 8 năm 1938

HƯỚNG ĐẠO 
LÀM VIỆC THIỆN
T

rước đây việc thiện là điều bắt buộc hằng ngày của mọi HĐS, ngày nay vì hoàn cảnh đặc biệt nên làm việc thiện cũng bị hạn chế. Ngoài ra một số huynh trưởng cảm thấy ngợp khi thấy mở một đêm văn nghệ để gây quĩ từ thiện người ta thu được cả mấy chục tỉ so với số tiền, áo quần, thực phẩm của đoàn HĐ quyên góp thì quá ư nhỏ bé “không giống ai”. Vì vậy mà dần dà HĐ chểnh mảng làm việc thiện. Đó là một điều sai lầm đáng phàn nàn vì đối với HĐ, việc thiện là gây ý thức, là củng cố và phát triển lòng nhân ái chứ không phải để làm lấy có hay để khoe khoang.

Phát động phong trào làm việc thiện để cứu trợ dân nghèo, nạn nhân thiên tai, HĐ phát động phong trào lạc quyên khắp nơi.

Ngoài những việc xây dựng phòng học cho các trường, làm những cầu nhỏ bắc qua suối, mương, rạch ở các thôn làng. Việc thiện mà HĐS hay làm nhất là mở các cuộc lạc quyên tiền bạc, lương thực, áo quần,… để giúp các nạn nhân bị thiên tai. 

Xin trích một bài nói về lạc quyên tiền, gạo để cứu trợ đồng bào bị thiên tai mà HĐ đã làm cách nay (2008) trên 70 năm: 

Ngày 5 Septembre khắp cả anh em HĐ Hà Nội cả sói con, cả Pháp Nam, cả lương giáo đều kéo xe bò đi xin cùng khắp ngõ. Đến đâu cũng kêu đói, kêu khổ, kêu hộ bà con ba tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương. Đi từ sáng đến tối, kéo về hội tế sinh một trăm hai mươi tạ tây gạo và sáu trăm chiếc quần áo mới và cũ, trị giá trên ngàn bạc. Anh em sói con và HĐ chịu khó thì cũng khá, nhưng bà con từ lớn tới nhỏ đã tỏ ra có lòng vị nghĩa rất lớn. Có ông nhà nghèo vay được giá gạo cũng nhịn ăn mà cho, cô bé nhịn quà mà giúp, có bà cho từng tạ gạo anh em khuân đi không nổi, mà có nhà danh xiêu veọ, mang ra bát gạo trút vào túi, cảm động trong lòng. Các anh em phu gạo ở ga Hà Nội tải ra ga không nhận một xu công. Một bà không chịu nói tên đưa 7 tạ gạo và 300 áo mới cộng đến gần 200 bạc. Các ngài làm việc Sở Tài Chính và sở Lục Lộ gửi giúp (mỗi nơi) 30$. Các ngài làm việc ở Contrôle des Recettes gửi 50,70$. 

Đến ngày 12 Septembre anh em lại đẩy xe gạo đưa đến cho bà con Bắc Ninh dùng. Một đội gồm mấy anh em Bắc Giang và Hà Nội đi phát bằng thuyền phiêu lưu đến bốn năm ngày mới về vì anh em muốn đi đến chỗ xa và đói nhất. Quan sứ Pételat, nơi mà anh em đem đến 70 tạ gạo, cảm động lắm, thưởng cho anh em 20 mẫu tây đất ở miền Lục Nam. Vừa rồi còn hơn mười tạ thì anh em lại đem phát nốt ở các miền còn đói ở tỉnh Đông.

Trong khi ở Hà Nội làm việc thì ở Lạng Sơn các HĐS cũng đẩy bè đi cứu dân lụt. Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định cũng làm việc hăng, nhưng không tường thuật được vì anh em nhũn nhặn không kể lại gì cả. Hải Dương anh em cũng xin được gạo và áo vô số. Nhiều nơi nữa cũng làm việc nhiều lắm.

Ở Nam Kỳ, động lòng đồng bào, anh Trần Văn Khắc cũng hiệu triệu anh em đẩy xe đi quyên được rất nhiều. Anh em Rạch Giá trong một buổi hát thu được đến 275 đồng bạc. Máu chảy ruột mềm. Trong dịp khổ sở này anh em HĐ đã làm được bổn phận một cách rất cảm động. 

- Ngày CN 26 Septembre HĐ Hạt Sài Gòn  tổ chức lạc quyên kết quả được 434đ và 3.800kg gạo. 

- Tối thứ Bảy 2 Octobre Hạt Sài Gòn  tổ chức văn nghệ ở Hội quán, tiền thu được 102,50đ.

- HĐ Rạch Giá tổ chức đêm vui (văn nghệ) thu được 275,80đ.

- HĐ Mỹ Tho và HĐ Bến Tre tổ chức lạc quyên được 382,20đ và 500kg gạo.

- HĐ Sóc Trăng tổ chức lửa trại có bán giấy vào cửa thu được 192,00đ.

- Ở Long Xuyên + Châu Đốc tổ chức lạc quyên được 397,10đ và 915 kg gạo.

- Đoàn Biên Hùng ở Biên Hòa và đoàn Thủ Dầu Một gởi về 100,00đ để góp vào quĩ cứu trợ.

- Ở miền Trung tổ chức một ngày làm việc thiện đại qui mô: quyên áo quần giúp đồng bào nghèo, kết quả rất đạt. Ở Huế còn tổ chức 1 xuất hát ở rạp Đồng Xuân Lâu do Lão đoàn đứng ra tổ chức. Giá vé vào cửa là 1 hào, vé không đủ bán. Quan Khâm Sứ có đến duyệt qua và khen ngợi lắm. Đức Kim Thượng có cử quan Ngự Tiền văn phòng đến ban tiền.

- Ở Thái Bình đoàn Trần Lãm, Trần Quốc Tuấn, Hoàng Anh tổ chức văn nghệ tới mồng 4, mồng 5 được bà con đến xem đông quá. Đêm đầu có quan Đốc Lý Nam Định và quan Tổng Đốc Thái Bình đến dự từ đầu đến cuối. Tiền thu được là 387,20 đồng.

- Ở Hà Nội cũng phát động lạc quyên: các đơn vị tự đảm trách công việc xin và phát vật dụng mà mình có được. Xin trích một đoạn văn cổ kính đăng trong tờ HĐ Thẳng Tiến ra tháng 2 năm 1937: “Một bọn khốn nạn đang nằm rên rỉ trong manh chiếu thủng thì có kẻ ăn mặc gọn ghẽ rồi rón rén rút trong bọc ra nào áo tơi, áo kép đắp cho kẻ đang rét. Mấy anh nghèo nàn được ấm ngủ ngon cho đến sáng. Quái lạ cái áo ai đắp cho mình thế này. Hỏi kỹ thì ra Đoàn HĐ Hùng Vương mỗi người kiếm được mươi cái áo cũ, khâu vá lại rồi nửa đêm đem phát cho bà con khổ vô gia cư.

Một đoàn khác nữa, đoàn Hai Bà ở Hà Nội mỗi anh gói 10 cái bánh chưng sốt, rồi đêm 28 Tết chia nhau đi các ngã săn những dân nghèo, bỏ bổng cho họ rồi tẩu mất tung tích. Được cái bánh sốt ấm lòng hả dạ. Đảo mắt tìm quanh chẳng thấy tung tích, không ngờ có kẻ được tấm lòng từ thiện như thế”.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã có ảnh hưởng to lớn cho HĐ. Báo HĐ Thẳng Tiến xin “Bravo Bravo”.

HĐS CHỮA CHÁY 
TẠI RẠP OLYMPIC
HÀNG DA HÀ NỘI
L

ửa vừa bốc lên cao, chưa kịp báo động, đã có một anh Hướng Đạo, khăn quàng bịt mũi, mình mặc kaki ướt đẫm (theo đúng phương pháp chữa cháy), tung dây lasso, một loại dây thừng có thòng lọng một đầu, lên lầu; rạp Olympic có tới ba lầu, cao nhất Hà Nội lúc bấy giờ; xông vào cứu gia đình ông chủ rạp là Mai Thanh Ngô, vô địch quyền Anh hạng nặng Đông Dương. Một lúc sau các HĐS khác chạy tới, tiếp tục cứu cấp và chữa cháy cho đến khi ngọn lửa được dập tắt. 

Anh Hướng Đạo đến trước tiên được khen ngợi và thán phục, biết đâu rằng nhà anh ở ngay đường Phạm Phú Thứ, ngay sát Hàng Da! Hôm sau, báo chí đăng tin này và đề cao vai trò của những sì-cút với chữ “SERVIR” (Giúp ích). Rồi đến khi lụt ở bãi Phúc Xá, anh em Hướng Đạo Hà Nội đẩy các xe bò, loại xe có hai càng, người kéo người đẩy đi quyên áo quần và gạo. Xe treo cờ Hướng Đạo (cờ các đội trong Đoàn) có đánh trống và thổi kèn ác-mô-ni-ca (Harmonica). Xe đến đâu, đồng bào tranh nhau đem phẩm vật ra bỏ vào trong xe. Năm 1939, người Việt Nam được đưa sang Pháp để đánh Đức, Pháp tổ chức lạc quyên, tất cả các đoàn thể của Pháp như Hồng Thập Tự, Hội Tam Điểm, Phòng Thương Mại v.v… đều tham dự. Chỉ có một tổ chức Việt Nam duy nhất là sì-cút, thì đến khi công bố kết quả “quân ta” đã toàn thắng vì thu được số tiền vừa lớn, vừa quan trọng nhất. Mỗi nhóm Hướng Đạo là năm anh, mặc đồng phục, đeo thùng có chữ Thập Đỏ, với hàng chữ “POUR NOS HERO” (Để giúp đỡ những anh hùng của chúng ta), đã được các kiều bào Pháp hoan nghênh hết mình. Họ chen nhau đến bỏ tiền vào thùng, với sự chen lấn: “Maissez-moi faire mon devoir” (Để cho tôi làm bổn phận với chứ!).

Thành thử, việc gì cần đến sự tổ chức, đến kỷ luật, đến sự trong sạch, thì người dân bảo nhau: Việc này, chỉ có sì-cút mới làm được!
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HƯỚNG ĐẠO XƯA 
LÀM VIỆC THIỆN
ÑAËNG  VAÊN  VIEÄT

·  Trong caùc caâu chuyeän beân ‘löûa daëm ñöôøng’ cuõng nhö trong hoài kyù, caùc Tröôûng laõo thöôøng hay nhaéc ñeán naïn ñoùi naêm 1945 ñaõ cöôùp ñi hôn 2 trieäu sinh maïng cuûa daân ngheøo vuøng ñoàng baèng Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä.

·  Ngaøy nay nöôùc nhaø ñaõ hoaøn toaøn phaùt trieån, giao thoâng thuaän lôïi, khoa hoïc tieán boä, cô caáu vaät nuoâi caây troàng ñöôïc saép xeáp hôïp lyù… löông thöïc vaø thöïc phaåm dö thöøa… chuyeän cheát ñoùi khoâng coøn nöõa. 

·  Trích ñaêng laïi baøi naøy cuûa oâng Ñaëng Vaên Vieät, Traùng sinh Lam Sôn thuôû naøo… vôùi muïc ñích neâu leân söï thoáng khoå cuûa daân toäc döôùi thôøi bò thöïc daân cai trò, nhöng nhaát laø noùi leân khía caïnh “Höôùng Ñaïo laøm vieäc thieän”.

·  Trích töø trang 58-61 saùch “Ngöôøi lính giaø Ñaëng Vaên Vieät chieán só ñöôøng 4 anh huøng”, taùc giaû laø cuï Ñaëng Vaên Vieät, ngöôøi Trung ñoaøn tröôûng ñaàu tieân cuûa Quaân ñoäi Nhaân daân Vieät Nam, ngöôøi chieán só kheùt tieáng maø quaân Phaùp khieáp sôï goïi laø “Ngöôøi anh huøng ñöôøng 4” vaø daân chuùng vuøng Cao Baéc Laïng toân xöng laø “Ñeä töù quoác loä ñaïi vöông”. Moät cuoäc ñôøi bình thöôøng maø soâi ñoäng, bi huøng laãn loän, vinh quang chen laãn ñaéng cay. Vöôït qua taát caû oâng ñaõ thaønh coâng. Goùp vaøo söï thaønh coâng naøy coù tinh thaàn daán thaân vaø saép saün cuûa Höôùng Ñaïo.



Sau 9/3/1945 phaùt xít Nhaät laïi tieáp tuïc taäp trung thoùc gaïo vaøo caùc kho lôùn laøm döï tröõ haäu caàn cho chuùng, chuùng coøn baét noâng daân phaù nhieàu ruoäng luùa thay vaøo troàng ñay ñeå phuïc vuï cho chieán tranh.

- Theâm nöõa, trong nhöõng naêm 1944-1945 phi cô Myõ neùm bom, phaù huûy nhieàu caàu coáng treân tuyeán ñöôøng saét Haø Noäi – Saøi Goøn laøm caûn trôû vaø aùch taéc söï vaän chuyeån löông thöïc töø Nam ra Baéc.

Noâng daân vuøng ñoàng baèng Baéc Boä vaø ñoàng baèng caùc tænh mieàn Trung, khoâng coøn gì  trong nhaø ñeå töï nuoâi soáng gia ñình haèng ngaøy. Hoï phaûi ñaøo heát khoai, tìm moïi nôi mua saén, ngoâ. Thaäm chí phaûi ñaøo aên caû cuû chuoái, cuû naâu. Naïn ñoùi trôû neân khuûng khieáp ñeán möùc boá meï khoâng nuoâi noåi con, choàng khoâng nuoâi noåi vôï, coù khi ra ñöôøng khoâng daùm nhaän nhau, chæ  vì  khoâng coù gì  ñeå nuoâi nhau.

Noâng daân ñoå xoâ ra thaønh thò xin aên, luïc bôùi caùc ñoáng raùc ñeå tìm caùi gì coøn aên ñöôïc, Haø Noäi, Haûi Phoøng, Vinh, Thanh Hoùa ñaày aép nhöõng ngöôøi aên xin.

Ngöôøi ta ñoå xoâ leân röøng, mua, xin khoai saén cuûa ñoàng baøo thieåu soá. Hoï mang thuoång, cuoác ñaøo bôùi cuû maøi. Khaép nuùi röøng Tröôøng Sôn ñaâu ñaâu cuõng coù veát ñaøo cuû maøi, moät soá baø con leân ñeán röøng thì ñaõ ñoùi laû vaø naèm cheát guïc beân mieäng hoá ñang ñaøo dôû, soá phaän cuûa nhöõng con ngöôøi aáy ñaõ laøm moùn moài cho coïp beo, raén reát, thuù röøng.

Nhieàu laøng xoùm, ñi saïch khoâng coù moät boùng ngöôøi. Khoâng khí vaéng laëng ñeán ruøng rôïn. Khoâng moät tieáng ñoäng, khoâng moät tieáng gaø gaùy, choù meøo keâu. Caùc nhaø ñeàu troáng roãng, cöûa ngoõ ñeàu ñöôïc khoùa hoaëc buoäc chaët. Chuû nhaân tröôùc khi rôøi khoûi nhaø ñeàu thaép höông leân baøn thôø toå tieân, hoï ñeàu yù thöùc ñöôïc laø ra ñi khoâng bao giôø trôû laïi vaø cuõng laø neùn höông cuoái cuøng göûi gaém laïi cho ñôøi sau, kieáp sau vaäy.

Nhöõng caûnh ñau thöông chöa töøng coù dieãn ra haøng ngaøy, nhìn vaøo baø con cheát guïc vì ñoùi laû doïc hai beân ñöôøng, beân caùc væa heø ñöôøng phoá, ai maø khoâng ñau loøng, tím gan, ñöùt ruoät.

ÔÛ queâ nhaø Nho Laâm, cuõng nhö ôû Haø Noäi nôi toâi ôû ñeå ñi hoïc tröôøng Y, gia ñình toâi ñeàu chuû tröông: Trong nhaø moãi ngaøy aên hai böõa côm. Coù bao nhieâu thoùc gaïo doàn vaøo naáu chaùo cöùu giuùp baø con.

Sau ñaûo chính Nhaät, tröôøng Ñaïi hoïc Haø Noäi ñoùng cöûa. Caùc sinh vieân ñeàu “tuøy nghi di taûn”, toâi khoâng coøn phaûi haèng ngaøy vaùc caëp saùch ñeán tröôøng Y. Hoài aáy toâi ñöôïc anh chò Quaùt lo cho vieäc aên ôû ñeå ñi hoïc. Laø moät Höôùng Ñaïo Sinh (Ñoaøn Lam Sôn, Haø Noäi) toâi tình nguyeän khoâng veà queâ, maø ôû laïi Haø Noäi tham gia coâng vieäc töø thieän giuùp ñoàng baøo bò ñoùi keùm. Haàu heát Traùng sinh ñoaøn Lam Sôn ñeàu laên vaøo coâng vieäc giuùp ñôõ baø con ôû noâng thoân ra, nhieàu anh tham gia caùc hoäi töø thieän toå chöùc naáu chaùo loaõng nuoâi baø con vöôït qua côn hoaïn naïn. Coù anh thì toå chöùc thaêm vaø khaùm chöõa beänh, toâi coøn nhôù hoài aáy anh Toân Thaát Tuøng, Phaïm Bieåu Taâm, Hoaøng Ñình Caàu… caùc anh hoïc lôùp treân, neân ñaõ phaùt huy taùc duïng ñuùng vôùi sôû tröôøng nhaát cuûa mình.

Coøn toâi, toâi xung phong vaøo ñoäi traùng sinh, chuyeân ñi nhaët xaùc ñaåy xe boø xuoáng Giaùp Baùt vaø toå chöùc choân caát ñoàng baøo. Ñoaøn nhaët xaùc coù ñeán 10 xe, rieâng toâi laø toå tröôûng cuûa toå 4 ngöôøi, phuï traùch moät xe boø. Anh Haûi, anh Ñoâng, anh Nam laø toå vieân.

Töø saùng tinh mô, 6 giôø, boán anh em toâi ñaõ coù maët ôû goùc hoà “Hale”. Xe boø ñaõ xích saün ôû moät goác caây. Chuùng toâi nai nòt goïn gaøng, muõ caùt cöùng thaû quai xuoáng caèm, kính daâm che maét; moãi ngöôøi ñeàu coù gaêng cao su, khaåu trang, oáng quaàn cho vaøo taát buoäc chaët. Moãi chuùng toâi ñeàu troâng gioáng nhö moät anh lính cöùu hoûa.

Theá laø leân ñöôøng, chuùng toâi raûo qua caùc ñöôøng phoá. Ñöôøng Quang Trung, Nguyeãn Du, Nguyeãn Gia Thieàu, Traàn Quoác Toaûn, ga Haøng Coû, hoà Hale. ÔÛ ñaâu coù xaùc laø chuùng toâi nhaët cho leân xe. Vì ñoùi keùm laâu ngaøy, caùc xaùc cöù khoâ ñeùt, chæ xöông, khoâng coøn thòt, da nhaên nheo, trôû neân xaùm xòt. Troâng thaät thaûm thöông. Coù nôi baø meï cheát laû nhöng chaùu beù vaãn coøn oâm vuù meï buù. Chuùng toâi taùch chaùu ra ñöa chaùu ñeán nhaø teá baàn ñeå coù caùc coâ chaêm soùc. Moãi chuyeán chaát ñoä 10 ñeán 15 xaùc, ñaày xe, chuùng toâi laïi leân ñöôøng veà Giaùp Baùt. ÔÛ nôi ñaây ñaõ coù moät toå chöùc chuyeân ñaøo hoá. Moãi hoá roäng ñoä 10-15m2, saâu ñoä 1,5m. Chuùng toâi laïi khieâng xaùc xeáp vaøo hoá, lôùp naøy ñeán lôùp khaùc, chaúng khaùc gì xeáp caù ôû nhaø maùy caù hoäp Haï Long. Moãi moä ñoä 100-200 ngöôøi, chuùng toâi laïi xuùc ñaát phuû kín, neùn chaët. Roài thaép moät boù höông vaø khaán cho vong linh baø con ñöôïc sieâu thoaùt 1eân nôi cöïc laïc, thoaùt khoûi beå khoå traàn gian naøy.

Moãi ngaøy toå chuùng toâi laøm ñöôïc 5-6 chuyeán, buoåi tröa chuùng toâi loùt daï baèng moät caùi baùnh myø 5 xu mua ôû doïc ñöôøng. Coâng vieäc cöù theá, khoâng meät moûi, gaàn 2 thaùng. Ñeán khi xaùc cheát ñaõ vaõn, baø con naøo khoâng qua khoûi naïn ñoùi cuõng ñaõ cheát saïch, chuùng toâi cuõng khoâng coøn phaûi tieáp tuïc coâng vieäc ñau thöông naøy nöõa.

Traùch nhieäm veà caùi cheát cuûa hôn 2 trieäu ñoàng baøo Vieät Nam naêm 1945, haàu heát laø noâng daân – nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ra baùt côm, haït thoùc ñeå nuoâi soáng mình vaø gia ñình, laïi phaûi ñoùi khaùt ñi ñeán caùi cheát cô cöïc, theâ thaûm aáy – thuoäc veà boïn caàm quyeàn thöïc daân Phaùp, boïn phaùt xít xaâm löôïc Nhaät.

Traùi ngöôïc thay, trong khi ôû mieàn Baéc xaåy ra naïn ñoùi thì ôû mieàn Nam thoùc gaïo thöøa öù, thoùc gaïo ñöôïc duøng ñeå ñoát loø phaùt ñieän, ñoát ñaàu xe löûa treân nhöõng ñoaïn ñöôøng coøn hoaït ñoäng. Nhöõng hình aûnh thaûm thöông veà naïn cheát ñoùi cuûa ñoàng baøo naêm 1945 vaø hình aûnh nhöõng ngaøy cuøng caùc baïn traùng sinh ñoaøn Lam Sôn ñi nhaët xaùc cheát vaø choân caát 2 – 3.000 ñoàng baøo, ñeå laïi trong taâm trí toâi nhöõng veát ñau maø maõi maõi khoâng bao giôø phai môø.

(Töø trang 58-61 saùch Chieán só ñöôøng 4 anh huøng)
CHUYỆN XƯA NHẮC LẠI 
ĐỂ THƯƠNG PHONG TRÀO VÀ NHỚ HUYNH TRƯỞNG
MÈO HẦU TƯỚC
T

ôi vào Hướng Đạo năm 1937, khi đang học lớp nhất (cours supérieur) trường tiểu học Pháp Việt trong thị xã Phúc Yên.

Anh Mai Văn Phúc là đoàn trưởng, anh Nguyễn  Chương Hồng là đoàn phó, Đoàn có tên: Đoàn Sóc Sơn, vì trong tỉnh có huyện Phù Lỗ, huyện này có núi Sóc Sơn. Trên đỉnh núi có đền thờ Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng). Chúng tôi chỉ cắm trại trên đỉnh núi này khi có làm lễ tuyên hứa.

Anh Mai Văn Phúc làm thư ký Tòa Sứ, thường được dân thị xã gọi: Ông Phán Phúc. Anh Nguyễn Chương Hồng, Kỹ sư Canh Nông, được gọi là ông Phán Hồng. Phụ tá cho hai anh, có các anh Phán Điền và Phán Thuận. Các anh còn trẻ, thuộc giới tân học, đứng đắn, có tâm huyết.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Phúc Yên có Hướng Đạo, vì vậy việc lập một đoàn Hướng Đạo gặp rất nhiều khó khăn. Dân tỉnh cũng như dân thị xã đều sống lặng lẽ âm thầm như trong một cơn mê ngủ kéo dài.

Nền móng cai trị của người Pháp xem chừng đã vững chãi, ổn định. Các cơ cấu hành chính Pháp, Nam đã dàn ra đầy đủ. Nào là Trại Giám Binh, cũng gọi là Trại Lính Khố Xanh, trại lính tập, Sở Cẩm, Tòa Án, Dinh Tuần Phủ, Dinh Chánh Án, Nhà Dây Thép (Bưu Điện), Sở Kiểm Học, Sở Lục Lộ (Công Chánh), Sở Địa Chánh… Thôi thì cũng là đầy đủ một cỗ máy cai trị, đúng hơn, một cái gông to lớn đặt trên cổ người dân nước Việt, khiến không một ai dám ngo ngoe hoạt động. Không khí đầy vẻ đe dọa tràn đầy lên cơn mê ngủ rộng lớn, cùng khắp người dân, vẫn còn đang bàng hoàng vừa sau một cuộc nổ súng khởi nghĩa Yên Bái, và tiếp theo một cuộc hành hình 13 nhà ái quốc Việt Nam. Nơi đặt máy chém, làm rụng 13 cái đầu (những cái đầu yêu nước) trong tỉnh Yên Bái, không xa thị xã Phúc Yên của chúng tôi, chỉ vài chục cây số.

Trong một không khí như thế, việc lập ra một tổ chức mới, dù là tổ chức Hướng Đạo, không thể không gặp khó khăn. Người dân thị xã Phúc Yên đang sợ sệt, lảng tránh tất cả những cuộc họp mặt, trừ những cuộc họp theo truyền thống ở đình làng mỗi năm vào dịp đầu Xuân. Không ai hiểu Hướng Đạo là gì. Cái tên nghe lạ hoắc chưa từng nghe thấy. Nay lập ra thành đoàn, thành hội để làm gì, có mục đích gì, và có nguy hiểm gì không?

Xin đừng vội trách những người dân thị xã Phúc Yên chúng tôi hèn nhát! Họ vừa trải qua một cơn ác mộng. Người Pháp, kẻ cai trị, đã vừa đe dọa họ bằng một cuộc hành hình đẫm máu, bằng một thứ máy chém tối tân đưa mãi từ nước Pháp văn minh, xa xôi qua. Xa hơn một chút, họ vẫn còn chưa quên những cái đầu lâu bỏ trong rọ tre, treo cao ở các ngã đường đông người qua lại. Những đầu lâu của những kẻ làm loạn. Những kẻ muốn đuổi những người Tây dương mắt xanh, mũi lỏ ra khỏi đất nước họ, với tiếng kêu âm thầm, cuối cùng trong lồng ngực họ: “Hoàn ngã sơn hà! Trả ta sông núi!...”.
Các nhà dân trong thị xã, chỉ mới bảy tám giờ tối đã đóng cửa kín mít. Cửa đóng then cài, cơm nước dưới ngọn đèn dầu hỏa.

Ngoài đường vắng lặng, ít có bóng người. Ai về chậm, vội rảo bước cho mau, Đều đặn như thường lệ, một người phu lục lộ chậm chạp cưỡi trên một chiếc xe đạp cà tàng, với một thùng dầu hỏa đằng sau, tới từng cột đèn đường, trèo lên, đổ dầu vào đèn, thắp lên ngọn đèn. Ánh sáng hiu hắt, lờ mờ nhân ảnh, chỉ đủ lóe lên chút ánh sáng yếu ớt một khoảng nhỏ, đủ cho người đi đường từ xa thấy đó là đoạn cuối đường. Ánh sáng lập lờ như con mắt nửa nhắm, nửa mở, buồn hiu. 

Đêm khuya, có tiếng mõ cầm canh của đám phu tuần. Đôi khi nửa khuya, tiếng trống ngũ liên từ xa vọng lại. Bố tôi lại trở dậy, vớ lấy cái điếu thuốc lào, lẩm bẩm: “Lại cờ đỏ cờ xanh gì đây! Lại quân của cụ Đề (tàn quân của cụ Hoàng Hoa Thám vẫn hoạt động sau khi cụ đã mất) hay của Cộng sản chứ không sai?”.
Trong một tình hình như thế, việc đứng ra lập một đoàn Hướng Đạo, quả là một hành động can đảm của những người trẻ tuổi có tân học, có tâm huyết. Nhờ hoàn cảnh làm việc hàng ngày bên cạnh Công Sứ Pháp, nên anh Mai Văn Phúc, có lẽ cũng đã dễ dàng thuyết phục nhà cai trị này cho anh được phép tổ chức một đoàn Hướng Đạo. Và, tổ chức Hướng Đạo khi đó đã là một tổ chức có tính cách quốc tế, đã lan tràn nhiều nước trên thế giới kể cả tại Pháp.

Tổ chức Hướng Đạo mang tên Fédération Indochinoise des Associations de Scoutisme (FIAS) Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương, có nghĩa là bao gồm cả các nước Lào, Cao Mên, Việt Nam. Dĩ nhiên tổ chức Hướng Đạo Việt Nam (các Hội HĐ Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ) đều phải nằm trong tổ chức Hướng Đạo của người Pháp. Vì vậy bài hát chính thức (chant fédéral) vẫn là bài “Toujour tout droit les éclaireurs de France…”. Chúng tôi, những Hướng Đạo Sinh Việt Nam cũng phải bắt bài đó khi tập họp bên lửa trại. Vì chỉ có một bài hát, bắt buộc phải hát mà thôi.

Khi đoàn Hướng Đạo Sóc Sơn của Tỉnh Phúc Yên ra đời (1937-1938) thì cả 3 xứ Việt Nam đều có những đoàn Hướng Đạo địa phương.

Những người sáng lập và lãnh đạo đầu tiên của phong trào này là các anh: Trần Văn Khắc, Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Thao, Trần Duy Hưng, Võ Thanh Minh, Trần Điền, Tạ Quang Bửu v.v…

Tưởng cũng nên nói thêm: vào thời gian này, các phong trào “vui vẻ, trẻ trung” của thanh niên nam, nữ, các đô thị, các tỉnh thành lớn, đương nở rộ. Người ta, những người trẻ, muốn quên đi những thảm cảnh đen tối của đất nước, bèn lao vào ánh sáng những cuộc chơi như: chợ phiên, phòng nhảy đầm (khiêu vũ) như những con thiêu thân muốn tự đốt cháy đời mình. Những nhà cai trị Pháp đã nỗ lực khuyến khích các phong trào “vui vẻ, trẻ trung” này. “Vui vẻ, trẻ trung” là bốn tiếng luôn luôn ở đầu môi chót lưỡi của tuổi trẻ nam, nữ thời gian đó! 

Không tham dự “vui vẻ, trẻ trung” là nhà quê, là hủ lậu, không tiến bộ. Phong trào Le Muya (Le Mur) áo dài kiểu mới cho thiếu nữ, xuất hiện trong dịp này, nhan nhản trong các chợ phiên, bar nhảy… Nhóm Nguyễn Tường Tam, Hoàng Đạo, Tứ Ly, Thế Lữ, Khái Hưng, Tú Mỡ... bắt đầu xuất hiện với tờ Phong Hóa. Nhóm Chu Mậu, Hoàng Tích Chu, Dương Thiệu Thanh, Hoàng Cao Tăng cũng xuất hiện… phần nhiều trong các tiệm nhảy, với cách ăn mặc đúng kiểu Âu Tây của họ, gọi là đúng mốt Pa-ri-diên. Anh Hoàng Cao Tăng lúc này đã mở một tiệm nhảy ở Hà Nội lấy tên là “Fantasia”. Sau, em bà Đốc Sao, tên L.Đ. Hải cũng mở một tiệm nhảy.

Sở dĩ tôi nói lan man một chút ít về không khí và hoàn cảnh xã hội lúc ấy là để thấy ảnh hưởng của Phong trào Hướng Đạo đối với lớp thanh, thiếu niên đương đứng lên tiếp nối các thế hệ đàn anh như thế nào.

Quả thật, nếu không có Phong trào Hướng Đạo thì lớp trẻ mới lớn lên, như lớp chúng tôi, không biết phải đi con đường nào, đi theo phương hướng nào, trước cuộc đời đương mở rộng trước mặt, với biết bao nhiêu cạm bẫy.

Anh Mai Văn Phúc, không gặp trở ngại về mặt hành chánh (giấy phép) trong việc tổ chức Đoàn Hướng Đạo Sóc Sơn nhưng lại gặp khó khăn trong việc thuyết phục các gia đình cho con em gia nhập đoàn Hướng Đạo. Anh phải tới nhà tôi bốn năm lần gặp thân phụ tôi, thuyết phục ông cụ cho phép tôi vào Hướng Đạo. Anh đã giải thích một hơi về những lợi ích tinh thần, vật chất, nếu bọn trẻ như tôi vào Hướng Đạo.

Cha tôi một nhà nho bất phùng thời mau chóng nhận ra những lợi ích thiết thực ấy, xem ra có chiều ưng thuận. Nhưng còn mẹ tôi. Mẹ tôi vốn là một người đàn bà quê mùa (trăm phần trăm) quanh năm buôn bán ngộp đầu ở các chợ búa, nuôi nổi một ông chồng hàn sĩ, tối ngày bên chai rượu Tây, với ba đứa con, cũng đã đủ mệt. Còn nói chi đến việc sắm sửa y phục, dụng cụ cắm trại cho đứa con vào Hướng Đạo nữa.

Không nhờ sự khéo léo của anh Phúc: Xin cụ cứ cho phép em vào Hướng Đạo. Cụ lo sắm sửa gì được cho em thì cụ lo, nếu phần nào còn thiếu xin cụ để chúng tôi lo cho em… và với sự quyết tâm ưng thuận của cha tôi, mẹ tôi cuối cùng cũng phải bằng lòng. Nỗi mừng của tôi lúc ấy, thật không nói sao cho hết.

Tôi mừng vì sắp được thoát ra khỏi cái không khí tù hãm mà bấy lâu tôi đã sống ngột ngạt trong đó. Tôi vốn chỉ có mấy cái thú ngoài giờ học: đá banh trên sân lính tập, đi bơi trên mấy khúc sông Cà Lồ, khi thì ở trại vải Thịnh Kỷ, khi thì ở rặng ổi Tiền Châu, và đánh ping-pong (bóng bàn). Nhưng chơi mãi rồi cũng chán. Mấy cái thú đó không đủ lấp đầy những chỗ trống trong lòng tôi. Tấm lòng còn rất tươi trẻ ấy đã thấy nẩy mầm những ước vọng bay xa. Xa không biết tới đâu, theo hướng nào, nhưng cũng cứ muốn bay, và bay thật xa. “Chân trời xa” đã là giấc mơ kỳ thú của tôi mỗi đêm. Tôi vào Hướng Đạo với tâm hồn trẻ thơ ấy.

Rồi những ngày nghỉ học, đoàn Hướng Đạo Sóc Sơn, dưới sự hướng dẫn của đoàn trưởng Mai Văn Phúc, được đi cắm trại tại những nơi có di tích lịch sử trong tỉnh như: đền Hai Bà, đền Cổ Loa với những mảng thành lũy xoắn ốc còn sót lại, có hồ ao, có giếng ngọc nơi cô gái Mỵ Châu đã gieo mình, đền Phù Đổng Thiên Vương trên đỉnh núi Sóc Sơn mà xa xa còn dấu chân ngựa sắt của Thánh Gióng, đã trở thành những vũng ao cách nhau từng khoảng đều đặn theo vết chân ngựa, rồi Phong Châu, Bạch Hạc những kinh đô cũ của vua Hùng… Từng nơi lại từng nơi, tôi đã từng thổn thức trước những mảng rêu phong, những vết chân thành lũy què quặt còn lại những mảng đá ong đã vỡ… tôi nghe như từ đó, những tiếng nói âm thầm từ quá khứ vọng về, rủ rỉ bên tai tôi, nhắc tôi rằng tôi không chỉ có như bây giờ mà còn có cả một quá khứ oai hùng của ông cha chúng ta để lại.

Mỗi lần như thế, tôi lại bâng khuâng như một kẻ mộng du. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ nói cho ai nghe những điều tôi cảm thấy, những điều làm tôi xúc động.

Một lần chúng tôi, cả đoàn Sóc Sơn, được đi dự cuộc họp bạn ở Chùa Láng (Hà Nội). Mỗi lần đi cắm trại, tôi nhớ, đều có các bạn học và Hướng Đạo của tôi: Nguyễn Hiền (sau này là nhạc sĩ), Kiều Văn Trân, Trịnh Rạng, Vũ Trân, Nguyễn Văn Thạnh (quê ở Hà Nội), Trần Đức Vĩnh, Nguyễn Đình Đức (em ruột Nguyễn Đình Phúc tác giả “Lời Du Tử”, “Cô Lái Đò”), Nguyễn Văn Ngoạn và nhiều bạn khác không còn nhớ tên.

Trước ngày dự trại, chúng tôi đã được tới thăm hai trưởng: anh chị Thái Bá Lộc với cửa hàng “Au Toujour Prêt” của anh chị tại 115 phố Henri D’Orléan, Hà Nội. Tại đây chúng tôi mua một số dụng cụ đi trại mà chúng tôi còn thiếu. Rồi với gậy gộc, ca nhôm lủng lẳng đi dạo phố phường Hà Nội. Chúng tôi đã nhiều lần hụt ngã, để rơi đổ gậy gộc trên hè phố. Thật buồn cười cho những chú Hướng Đạo… nhà quê.

Cuộc họp bạn Chùa Láng năm ấy (1938) có nhiều đoàn Hướng Đạo các tỉnh Bắc Kỳ tham dự. Đoàn Hướng Đạo Phúc Yên do anh Mai Văn Phúc hướng dẫn. Đoàn Hướng Đạo Vĩnh Yên do anh Thông Cao, đoàn Hướng Đạo Tây Hồ Hà Nội do anh Đỉnh hướng dẫn và nhiều đoàn khác của các tỉnh khác mà tôi không còn nhớ tên.

Bên đống lửa trại khá lớn, cháy ngùn ngụt lửa hồng đêm ấy, Trưởng Ngỗng Trắng Ngoài Trời xuất hiện. Anh là Trưởng lớn nhất của cuộc họp bạn. Chúng tôi đã xì xào bàn lén với nhau từ chiều, về người huynh trưởng nức tiếng trong gia đình Hướng Đạo thưở ấy. Người nói anh đã là luật sư. Người nói anh sắp hoặc đã ra tri huyện ở một huyện nào đấy. Nhưng nói nhiều hơn cả là về tính nghiêm khắc của anh. Các đoàn trưởng, đạo trưởng thường cũng phải e dè trước anh.

Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của người huynh trưởng đáng kính bên đống lửa trại Chùa Láng năm xưa. Anh ngồi khoanh chân bên đống lửa theo cung cách ngồi của một HĐS. Anh cũng mặc y phục Hướng Đạo như chúng tôi. Cũng quần short xanh, áo sơ mi nâu bạc màu, cũng thắt khăn quàng như mọi người Hướng Đạo khác. Lúc ấy HĐS của các đoàn đã ngồi thành một vòng tròn khá lớn quanh đống lửa trại. Anh vừa bước qua vòng tròn, mọi tiếng xì xào nổi lên khắp dẫy, như một luồng điện truyền lan: “Anh Tuyên! Anh Tuyên đấy!” Nhiều người chúng tôi, những HĐS ở các tỉnh nhỏ, chưa từng được thấy anh, nhưng đã nghe nói nhiều về anh. Tựu trung, anh là hình ảnh một trong những thần tượng Hướng Đạo của chúng tôi. Tôi quan sát thấy anh rất đẹp trai, cái đẹp của một thanh niên cương nghị, rắn rỏi, tự tin. Mái tóc bồng bềnh, phủ lên một vầng trán cao thông minh, đôi mắt thật sáng, thẳng thắn, sau cặp kính cận gọng đen, và cái miệng rộng, ít cười, nhưng khi anh đã cười thì thật tươi, thật hiền hậu, đầy nhân ái.

Khi anh từ từ ngồi xuống bên đống lửa, mọi tiếng xì xào im bặt. Không khí ngưng đọng. Mọi người như nín thở, hồi hộp nghe anh sắp nói. Vòng tròn đầy những con người trẻ vốn rất tinh nghịch, hiếu động, vậy mà lúc ấy không thoát ra một tiếng động. Các Trưởng của các đoàn cũng không một ai đi lại, tất cả đã ngồi xuống, nghiêm nghị như các vị sư trong một ngôi chùa nào đấy trong giờ thuyết pháp.

Anh chưa nói, lấy tay cầm một thanh củi dài khều khều vun vào đống lửa cho khói bốc lên cao. Rồi khoan thai ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu nói. Giọng anh êm ái nhẹ nhàng, nhưng lời thì sắc như lưỡi dao muốn cắt, cứa vào đâu đó, vào lòng người đang lắng tai nghe từng tiếng anh nói.

Khuôn mặt anh lúc anh nói, mang một vẻ trầm tư sâu lắng, phảng phất nỗi buồn khác thường. Thật khác thường đối với không khí các buổi lửa trại vốn dấy động và nhiều tiếng vui cười thỏa thích của tuổi trẻ như thường lệ.

Anh Tuyên, buổi ấy không nói nhiều, dường như anh cũng không muốn chiếm đoạt những giờ phút vui vẻ, linh động của những bài ca những màn kịch ngắn mà các anh em đương náo nức sắp đem ra trình diễn. Đại ý nội dung câu chuyện anh nói: anh tỏ vẻ lo lắng, và không khỏi buồn lòng khi thấy lớp trẻ đang đổ xô nhau vào những cuộc chơi “vui vẻ, trẻ trung” của thời đại mới, như các chợ phiên, các tiệm khiêu vũ, thậm chí còn cả cô đầu và thuốc phiện v.v... Anh nhắc chúng tôi đến ba lời hứa căn bản của Hướng Đạo mà, điều hứa thứ nhất là trung thành với Tổ quốc. Nếu muốn giữ được tấm lòng trung thành với Tổ quốc thì làm sao lại có thể sa vào những cuộc chơi vô bổ, trụy lạc như người cai trị đã mong muốn, đã tổ chức, đã khuyến khích, thúc giục cho ta sa chân vào đấy… Anh nhấn mạnh sở dĩ anh phải nói ra vì anh đã thấy có một số các anh lớn trong Hướng Đạo đã sắp sửa bị lôi kéo…
Khi anh dứt lời. Tất cả vòng tròn lớn chúng tôi ngồi nghe, vẫn im lặng, không nhúc nhích. Dường như mọi người đang để cho những tiếng chê trách vừa rồi của người huynh trưởng thấm vào gan ruột, lắng xuống, lắng xuống.

Khi chúng tôi ngẩng đầu lên thì anh đã rút lui từ lúc nào, rất êm nhẹ.

(Bài này của Tr. Mèo Hầu Tước, đăng trong diễn đàn Tráng Sinh số 34 trang 16,17,18 do Tr. Cọp Gia Lai chủ biên. Chúng tôi đặt tiêu đề, mượn lời giữ ý để nói lên mục đích cao cả làm đẹp xã hội và phụng sự tổ quốc của Hướng Đạo thuở trước)

*

NĂM 1939

- Báo Thẳng Tiến ra mỗi tháng 2 kỳ.

- Ở Qui Nhơn lập đoàn HĐ cho người phong cùi có tên là đoàn Juong.

- Trưởng Trần Dương, được bầu làm Phó TUV HĐ Bắc Kỳ.

- Trưởng Cung Giũ Nguyên tham dự khóa bằng rừng Thiếu. Khóa Trưởng là Trưởng Dê Sa Mạc Niédrist.

- Chị François Schlemmer và Nguyễn Văn Tuân, Phó TUV trông coi ngành Bầy.

- Tờ Bạn Đường xuất bản lần đầu tiên vào tháng 7 tại Thanh Hóa do Trưởng Gà Hùng Hồn Trần Điền làm chủ biên.

- Có một số người giả HĐ đi du lịch để kiếm tiền.

- Chị Chauvet đã được cử đi Gilwell tháng 8 thụ huấn và nhận 4 gỗ ngành Bầy (Akéla Leader). 

- Ở Sài Gòn có 2 Tráng đoàn: Đỗ Hữu Vị, Saint Paul do anh Xuân, Chấn, Diệp trông nom.

- Tại Hải Phòng, Bầy Trương Vĩnh Ký do chị Đinh Thị Đoan thành lập và trông nom.

- HĐVN ấn hành các sách HĐ Hạng Nhất, HĐ Hạng Nhì, Sói Con, HĐ Tân Sinh viết bằng Pháp ngữ vì lúc đó là HĐ Đông Dương. Nước nào tự dịch ra tiếng nước mình mà dùng.

- Trại Tráng lần thứ III từ 15 đến 25/4 tại Bạch Mã. Trại Trưởng là DCC Schlemmer, có Tr Huet và Tr Thúy phụ tá, 15 anh em các xứ đến họp trại, có cả Ngựa Núi Hồng (Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh) đến giảng huấn.

- Ở Vinh có thêm 3 đơn vị: Mai Hắc Đế, Bầy Lãn Ông, Bầy Trần Quốc Toản.

- Ở Huế có đoàn Hoàng Tử Cảnh, Trưởng Tráng Cử làm Đoàn Trưởng.

- Bộ đồng phục Thiếu giá 3,6 đồng, Sói 2,5 đồng do nhà may Thái Bá Lộc sản xuất. (Tr Thái Bá Lộc và vợ đều là huynh trưởng lớn ở Hà Nội).

- Tr Tạ Quang Bửu cùng với Tr Vũ Ngọc Tân tham dự trại họp bạn Tráng sinh thế giới lần thứ II tại Monzie (Scottlen). Khi đi diễu hành thì đội nón lá Việt Nam. Sau đó Tr Tân sang Pháp du học và đỗ bác sĩ. Về sau có làm cố vấn cho Hội vào những năm đầu của thập niên 1970. Còn Tr Bửu thì dự trại họp bạn thế giới tại Đức rồi qua học tại trại trường quốc tế ở Gilwell. Mãn khóa được phong nhậm DCC Tráng và Thiếu. Chính tay cụ BP trao 4 gỗ cho Tr Tạ Quang Bửu. (Như vậy Tr Bửu là người Việt đầu tiên nhận 4 gỗ).

Năm 1942 Tr R. Schlemmer về Pháp nghỉ hưu. Tr Bửu thay thế chức vụ Trại Trưởng Trại Trường Đông Dương (gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Cao Miên). 

- Họp bạn HĐ miền Bắc tại Kiến An, Trại Trưởng Trần Duy Hưng và Ngô Văn Giao. Có 512 người tham dự. Nhất: Sói Mẫu Sơn, Lạng Sơn.

- Trưởng Huỳnh Văn Diệp, Tráng Trưởng Lý Thường Kiệt nhận chức UV Đạo Đồng Nai. Gồm các điểm: Thủ Đức, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Hớn Quản, Tây Ninh, Trảng Bàng, Bà Rịa và Cap Saint Jacques.

- Trưởng Trần Văn Tuyền lập đoàn Sĩ Vương II ở Hà Nội.

- Chị Chenevier là Phó Tổng UV HĐ Trung Kỳ được các HĐS quí mến gọi tên Việt là “Sơn Khê” tên rừng là Sơn Kê Vui.

- Đoàn nữ Thiếu đầu tiên của HĐ Bắc Kỳ được thành lập do 2 chị Mayer May và chị Trịnh Hữu Ngọc trông coi. Đoàn này được Fédération des Eclaireurs de France công nhận và hỗ trợ.

- Hướng Đạo Trung Hoa ở Chợ Lớn được sát nhập vào HĐVN.

- Tháng Décembre anh Đoàn Đức Thoan và Bùi Kính Lãng ở đoàn Võ Tánh lên đường. Chủ lễ: anh Hoàng Đạo Thúy và Tạ Quang Bửu.

- Cây Mùa Xuân lớn nhất do Đạo Đồng Nhân thực hiện để giúp các trẻ em Tế Sinh Hà Nội vui Xuân.

- Trại Tráng Bạch Mã từ 15-25 Août, Trại trưởng DCC R. Schlemmer, phụ tá Huet và Hoàng Đạo Thúy. Trại sinh: 15.

Trại họp muộn nên đi thám du vào buổi chiều, lúc ra đi trời nắng tốt, nhưng khi định quay về thì trời mưa như trút nước, các suối đều tràn ngập, nước chảy cuồn cuộn không thể qua được, các toán thám du tìm chỗ trú ẩn. Toán nào may mắn thì vào trú tạm ở trại sơ sài của thợ rừng, toán không may thì phải cấp tốc hạ cây làm chòi cao hoặc leo lên cây ngủ qua đêm để tránh thú dữ. Vì chỉ đi thám du một buổi chiều nên các trại sinh đều không mang theo lương thực, áo ấm, áo mưa. Nên đêm đó chịu cái rét của Bạch Mã.

Hôm sau phải đốn ngã cây bắc qua suối mà về trại. Trại phải dời về Huế để tiếp tục, dù chỉ còn 2 hôm. 

(Tr Báo Nghiêm Chỉnh Nguyễn Thúc Toản trong một bài viết kể rằng: “Thám du xong định trở về trại thì trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, mọi người nép mình dưới gốc cây để trú ẩn đợi tạnh mưa sẽ nhanh chóng về trại; không ngờ mưa mỗi lúc một nặng hạt và nước lũ dâng lên lênh láng. Sợ quá, anh em đội mưa chạy lên chỗ cao để tránh lũ may gặp một lều hoang sơ sài của thợ rừng cả 6 anh em đều vào đấy. Vì bỏ hoang lâu ngày nên ngồi trong nhà mà cũng như ngoài trời anh em liền huy động tất cả những gì mình có để che. Cố bật lửa để sưởi nhưng các cây củi đều ướt sủng nước nên anh em đành ngồi đâu lưng vào nhau để sưởi ấm. Đêm hôm ấy các trại sinh vừa đói, vừa lạnh, phải ngồi túm tụm lại và những lúc như thế này thì tính khí từng người lộ rõ: Người lạc quan thì luôn mồm ca hát, kể chuyện tiếu lâm mua vui cho anh em, người bi quan thì lo lắng luôn miệng đọc kinh cầu nguyện mong tai qua nạn khỏi, có người vẫn thản nhiên xem chuyện mưa lũ là bình thường…

Tờ mờ sáng nước đã rút nhưng đường thì quá trơn nên phải đi rất cẩn thận vì lỡ một chút là rơi xuống hố sâu. Khoảng 10 giờ thì gặp đám thợ rừng do Ban quản trại mướn đi tìm, họ bèn đưa lương thực khô cho ăn rồi phát bụi bờ dẫn đi theo lối tắt mà về trại.

Trời lại mưa và nước vẫn lênh láng quanh khu đất trại nên sau đó trại phải dời về thành phố Huế để học tạm, tuy được ở gần và hưởng mọi tiện nghi của thành phố nhưng mất vui vì thiếu cảnh núi rừng”).
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Một Toán thám du
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Trại Trưởng Schlemmer và Ban HL trong giờ nghỉ

Các Đoàn được thành lập:
	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày

thành lập
	Trưởng

 phụ trách

	Hà Nội
	Bầy Tây Hồ
	
	

	
	Đoàn Phương Liệt
	
	Lê Đức Thọ

	Hải Phòng
	Bầy

Trương Vĩnh Ký
	
	Đinh Thị Đoan

	
	Tráng Đoàn

Nam Triệu
	
	Nguyễn Sinh Anh

	Qui Nhơn
	Đoàn Juong (HĐ Phong)
	
	

	Sài Gòn
	Tráng Đoàn

Đỗ Hữu Vị
	
	

	
	Đoàn Từ Đạo Hạnh
	
	

	
	Bầy Chim Non 
	
	Trịnh Hữu Ngọc

	
	Đoàn Nhị Thường
	
	

	Vinh
	Bầy Trần Quốc Toản
	
	

	
	Đoàn Lãn Ông
	
	

	
	Đoàn Mai Hắc Đế
	
	Bạch Văn Quế

	Huế
	Prince Cảnh
	
	Tráng Cử

	Không rõ
	Hoa Xuân
	T.6
	

	
	Nhị Thường
	
	


NĂM 1940
Họp Bạn Rừng Sặt

- Trưởng Tôn Thất Đông lập Thiếu đoàn Tam Quan ở Bình Định.

- Các Trưởng Lâm Văn Phát, Trần Tử Oai, Vũ Ngọc Hoàn dự trại Bạch Mã. Lon Nol của Campuchia cũng dự trại này. (Năm 1964 Sihanouk giải tán HĐ Cao Miên đến khi Thống chế Lon Nol làm cuộc đảo chánh lật đổ Sihanouk thì lập tức HĐ được phục hoạt).

- Trưởng Tạ Quang Bửu làm UV ngành Tráng Liên Hội HĐĐD thay thế Trưởng Niédrist.

- TUV Cao Miên là Tr Nohac Sioeu, lên đường tại Bạch Mã khi khai mạc trại. Tr Cung Giũ Nguyên, Tráng đoàn Ngô Quyền Nha Trang và Tr Nguyễn Kỳ, Tráng sinh Bố Vệ (Hà Nội), lên đường ngày mãn trại dưới chân đèo Girard. Chủ đường là Tr Hổ Sứt. 

- Hướng Đạo thôn quê được thành lập ở các nơi như: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Đông Quang, Thư Trì, Tiên Hưng, Thụy Anh, Phương Viện, Tế Sinh, Bến Thủy.

- Pleiku lập Tráng đoàn Cao Nguyên. Ban Mê Thuột có Tráng đoàn Eatam.

- Ngày 15/8 Tr Ngô Thế Tân và Lê Thị Lựu sang Pháp sinh sống.

- Ngày 17/8 Tr Trần Duy Hưng, Ngô Bích San, Nguyễn Long Đính lên đường tại Tiên Du, Bắc Ninh .

- Bài hội ca chính thức của Liên hội Hướng Đạo Đông Dương là bài “Muốn nên người cường tráng” do anh Phan Huy Tài dịch ra tiếng Việt.

- Nhạc phẩm “Chèo đi bơi đi” ra đời gây tiếng vang lớn trong HĐ và ngoài đời. Nhạc của Tr Lê Hữu Mục (Trâu Lì), lời của Tr Mai Liệu (Sói Trầm Lặng).  

- Trại Trường Bạch Mã: - Thiếu: Khóa Trưởng: DCC Tạ Quang Bửu, phụ tá: Trưởng Hoàng Đạo Thúy. - Tráng: Khóa Trưởng: Trưởng Hoàng Đạo Thúy, phụ tá: Trưởng Võ Thanh Minh - Ấu: Khóa Trưởng: Akéla Leader Chauvet, phụ tá: Trưởng Ngô Bích San. 

- Tiếng Việt được chính thức sử dụng ở Trại Trường Bạch Mã. Trước đó DCC Raymond Schlemmer làm Trại Trưởng thì các Trưởng dùng tiếng Pháp khi giảng khóa, kể từ năm 1940 trở về sau thì các bài giảng đều dùng tiếng Việt. Các trại sinh Pháp, Miên, Lào thì được thông dịch bài từ tiếng Việt ra tiếng Pháp.

- Cuốn “Đội của tôi” do Tr Hoàng Đạo Thúy viết được công nhận là sách của Hội.

- Họp bạn HĐ 3 Kỳ ở Rừng Sặt kỷ niệm 10 năm HĐVN. Trại Trưởng Hoàng Đạo Thúy và Christian (Gà Kê). Có 1.500 trại sinh Ấu, Thiếu, Tráng của cả 3 kỳ. Trung Kỳ: 270, Nam Kỳ: 16. Trâu Mơ Mộng Trần Duy Hưng: quản lý trại.

Cụ Hội Trưởng Nguyễn Lễ cho trại 150đ (nhớ lúc đó 1 bữa ăn chỉ tốn 1 hào).

Anh em Thanh Hóa dựng thành nhà Hồ. Trại có bài ca chính thức, có câu:

“Qua mười năm bước đường ngày thêm sáng. Chí gan sắt son thêm bền...”

Logo trại là bàn tay chào kiểu HĐ, phía dưới có 10 ngôi sao biểu hiện 10 năm HĐVN nền màu xanh nhạt có hoa văn và hình bản đồ VN màu vàng nhạt. Logo này cũng được điêu khắc bằng đồng rất sắc sảo, dựng ngay ở bệ xi-măng cao 1,50 mét ở  trung tâm.

Rừng Sặt cách Hà Nội 25 cây số, ngày nay chỗ đất này là Trường Đại học Thể dục Thể thao. Bức tượng đồng biểu tượng lối chào HĐ không biết trôi dạt về đâu.

Các Đoàn được thành lập:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày 

thành lập
	Trưởng 
phụ trách

	Huế
	Pellerin
	
	André Định 

Trần Trọng Sanh

	
	Bầy Hồng Sơn
	
	Nguyễn Giáo

	
	Đoàn Tam Giang
	
	Tôn Thất Đông

	Sài Gòn
	Đoàn 

Baden Powel
	
	

	Thanh Hóa
	Bầy Nguyễn Hoàng
	
	

	
	Bầy Nguyễn Kim
	
	

	Bình Định
	Thiếu đoàn

Tam Quan
	
	Tôn Thất Đông

	Pleiku
	Tráng Eatam
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Logo Trại Họp Bạn Rừng Sặt 1940
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DCC Raymond Schlemmer nhìn trời ngâm nga:

“Một mảnh tình riêng ta với ta”

NHỚ VỀ 
TRẠI TRƯỜNG BẠCH MÃ
T

ôi năm nay đã 97 tuổi, tôi không biết rõ hiện nay các lão Trưởng còn sống ở Việt Nam đã dự các khóa nào? Năm nào?

Về phần tôi, thì còn nhớ rất rõ là đã dự hai trại: một trại Ấu và một trại chuyên môn Hướng Đạo vào những năm đầu của thập kỷ 1940.

Trại đầu tiên là trại Ấu do chị Chenevier làm Akéla, Trưởng Ngô Bích San làm Baloo và Trưởng Huỳnh Văn Diệp làm Bagheera trong thời gian 7 ngày.

Trại chuyên môn HĐ là do Trưởng Bạch Văn Quế làm Khóa trưởng trong thời gian 10 ngày.

Về mặt trại sinh, tôi còn nhớ là từ chân núi lên đến trại là đều phải leo núi cả. Đầu hôm là tỉnh thành nào cũng phải về ngủ tại Cầu Hai để mai sáng tinh sương tập trung cùng xuất hành. Về Ấu thì tôi không nhớ rõ, còn về trại sinh Thiếu và Tráng thì các ba-lô (xắc mang lưng) đều phải cân nặng 10 kílô. Đường sá lúc ấy rộng và sạch sẽ. Lên đến cây số 6 thì cảm thấy khí hậu đã thay đổi, mát dịu. Các bầy khỉ ra chơi giữa đường và xin thức ăn người lên xuống. Còn trên cây cao thì những chú vượn đen nhẩy hú thoải mái. 

Về đất trại hiện nay, tôi có lên thăm trại hai lần. Chỉ còn Minh Nghĩa Đường là còn dấu vết. Ngoài ra cây cỏ bao phủ âm u. Suối thì còn nước chảy nhưng cái bảng nhỏ ngày xưa là “source qui chante” ở giữa đường thì không còn nữa.

Nội dung của các khóa đã đi vào lãng quên do thời gian. Tôi chỉ còn nhớ hai từ Dacridyum (cây hoàng đàn) là chỗ Trưởng Schlemmer ngồi giảng khóa và đồi Marabout là sân thể dục. Tôi không biết vì sao lại dùng từ Marabout, vì marabout theo tự điển là loại chim cao cẳng của Châu Phi và Ấn Độ.

Còn để đánh giá chất lượng của một khóa huấn luyện về ngành Ấu tại trại trường Bạch Mã lúc ấy với Ban Huấn luyện tôi đã nêu trên, thì khỏi phải bàn luận. Tôi còn nhớ cảm nhận là trại uy nghiêm và các huấn luyện viên là đáng kính.

Ngồi học ở Trại mà nghe chim kêu, vượn hú, khỉ ho là chuyện thường, thật là thích thú với cảnh thiên nhiên. Vào thời ấy, tốt nghiệp Bạch Mã là khó lắm.

Còn về Trại Chuyên môn HĐ (Camp Technique) của lão Trưởng Bạch Văn Quế thì chỉ còn nhớ ngày cuối trại, đi thám du sâu trong rừng, có thi nấu cơm trưa. Mỗi Đội chỉ 5, 6 trại sinh mà phải nấu nồi 7 (nồi ở nông thôn hay dùng để nấu bánh tét Tết) và dưới cơn mưa cùng gió to kéo dài hàng giờ. Cả đoàn, trưa ấy, ăn cơm nửa chín, nửa sống mà vẫn ngon vì đã đói meo cả.

Về nghề rừng thì đốn, cưa cây to cao dễ sợ, thủ công thì đan, ráp, vót lạt mây, tre khá vất vả…

Nói về cảnh trại thì chỉ còn nhớ bốn từ “Thiên Hạ Nhất Gia” treo tại Minh Nghĩa Đường, trại sinh nào cũng thấy rõ và nhớ suốt đời.

Với tuổi tôi còn nhớ chi nói nấy, mà e còn lẫn lộn. Tôi mong ước các Lão Trưởng viết thêm về Trại trường Bạch Mã để thế hệ trẻ ngày nay và mai sau biết rõ hơn một địa danh mà ngày nay nhiều anh chị em mỗi khi nhớ lại thăm Trại, gọi là hành hương.

(Trích từ bài “Còn nhớ gì về trại trường Bạch Mã” 

của Trưởng Nguyễn Thúc Tuân)  

 NĂM 1941

 Họp Bạn Thần Kinh
- Dưới sự điều khiển của Chồn Fennec Tạ Quang Bửu, mỗi chúa nhật các Tráng sinh lên dọn dẹp quang đãng vùng núi đồi Quảng Tế chuẩn bị cho trại họp bạn Thần Kinh.

- Mở cuộc lạc quyên “một hào cho trại họp bạn” anh em hào hứng góp quĩ, dân chúng cũng nhiệt liệt tham gia. Bà Hoàng Thái Hậu Từ Cung, Hoàng Hậu Nam Phương có ban tiền.

- Ở Sài Gòn HĐ Nam Kỳ họp tại Hội quán Mayer bàn tính chuyện dự trại họp bạn ở Huế.

- Liên Hội gởi thơ lên nhà đương cuộc hỏa xa xin giảm giá vé tàu khi đi họp bạn. Giám đốc tàu hỏa phúc đáp sẽ giảm từ 50 đến 75%. 

- Họp bạn toàn quốc ở rừng Quảng Tế (họp bạn Thần Kinh) tại Huế ngày 12, 13 và 14 tháng 4. Trại Trưởng: Tạ Quang Bửu, Thư ký: Nguyễn Thúc Toản. Quảng bá, Thông tin: Phan Như Ngân (Bộ Hình Huế). Thủ quỹ: R.P. Lefas (Providence Huế). Gồm HĐ các xứ: Bắc, Trung, Nam Kỳ, Ai Lao, Cao Miên. Vua Bảo Đại đến dự và xem diễu hành. Nhà vua tặng quà: nón lá, thanh trà xứ Kim Long, Nguyệt Biều, nhãn hái ở đại nội. Ngài đề nghị ân thưởng huy chương cho một số huynh trưởng. Nhưng các Trưởng lễ phép từ chối. 

Hướng Đạo tặng Thái Tử Bảo Long 1 bộ đồng phục 
Sói con. 

Các anh chị em ở xứ khác, lúc mãn trại ra về được anh em Thần Kinh tặng 1 chiếc nón Huế và 1 trái Thanh Trà.

Có vẽ bức tranh Hoàng Đế ngự thăm trại. 

Ba chữ MINH NGHĨA ĐƯỜNG viết bằng chữ Hán trên 3 nia lớn (do Tr Nguyễn Duy Thu Lương phóng bút) được quan khách trầm trồ khen ngợi.

( Tiểu Trại A: 

Hoàng Đạo Thúy

( Tiểu Trại A1: 

Trần Điền

( Tiểu Trại A2: 

Cung Giũ Nguyên

( Tiểu Trại B (Thiếu): 
Võ Thanh Minh

( Tiểu Trại Thăng Long: Nguyễn Tấn Đức

( Tiểu Trại Phú Xuân: 
Thái Văn Phan

( Tiểu Trại Gia Định: 
Nguyễn Xuân Trâm

( Tiểu Trại Phù Đổng (Ấu): Bà Chenevier* và ông Huỳnh Bá Dưỡng

Trại phí: Trại sinh ở Trung Kỳ 1$50 cho 1 người, ở Bắc và Nam thì 1$20. Quan toàn quyền ưu ái giảm giá vé tàu 75% cho trại sinh. Cấm mua quà ở ngoài, ai vi phạm nếu bé thì bị phạt khổ sai (xách nước), lớn thì phải đi đầy (đuổi về quê lập tức).

Ra khỏi trại phải xin phép. Có HĐ Cao Miên và Trung Quốc dự trại.

Một số đơn vị HĐ Pháp vi phạm kỷ luật bị Trại Trưởng đuổi về ngay. Lên tàu khóc sướt mướt.

- Liên đoàn Tam Quan - Bồng Sơn thuộc Châu Kinh Nam do Thầy giáo Tôn Thất Đông thành lập. 

- Thành lập Châu Hải Nam gồm các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Ban Mê Thuột. Do Trưởng Cung Giũ Nguyên làm Châu trưởng.

- Đạo Kiếm Hồ Hà Nội gồm có: Lam Sơn, Bố Vệ, Nhị Khê và Tráng đoàn Trần Khánh Dư.

- Văn phòng HĐ Công giáo thành lập tại Hà Nội do Lm Seitz phụ trách. Phụ tá: Trần Văn Thao và Mai Ngọc Liệu.

- Báo Tenir (Pháp Việt) ra đời ở Trung Kỳ.

- Trưởng Hoàng Đạo Thúy bí mật hẹn với Trưởng Tạ Quang Bửu đến họp tại động Hoa Lư, Ninh Bình bàn chuyện hợp tác với Việt Minh để chống Pháp…
- Ông Nguyễn Hữu Đang, Tổng Thư ký Hội Truyền bá Quốc ngữ gia nhập Tráng đoàn Lam Sơn. Ở Sài Gòn Trưởng Phan Kim Phụng làm Trưởng ban cổ động Hội Truyền bá Quốc ngữ (Hội này là một tổ chức Trí vận quan trọng của Mặt trận Việt Minh).

- Khóa Trưởng Bạch Mã Thiếu năm 1941 là Serène. Khóa Trưởng Ấu là chị Chauvet. Trưởng Tạ Quang Bửu và Hoàng Đạo Thúy đồng Khóa Trưởng khóa Tráng.

- Tờ Bạn Đường bộ mới của Tráng đoàn Võ Tánh ra đời do Trưởng Gà Hùng Biện Trần Điền làm chủ nhiệm. Tráng đoàn này ở Thanh Hóa, các tráng sinh là lý trưởng, chánh tổng, hương chức trong các thôn làng. (Có tráng sinh còn búi tóc củ hành, nhuộm răng đen, mặc áo the thâm và mang thẻ bài ngà ở trên ngực). Trưởng Trần Điền làm Tri huyện và cố gắng cải tiến. Về sau tráng đoàn Võ Tánh là một tráng đoàn mạnh của Thanh Nghệ Tĩnh. Tráng đoàn có tráng sinh Lê Hữu Khải Hổ Hăng là một kịch tác gia đã viết cuốn “Kịch Nghệ” phổ biến rộng rãi trong dân chúng. Về sau Tr Khải tốt nghiệp kỹ sư làm trưởng Ty Lâm Nghiệp ở Huế và phụ trách báo Diên Hồng của ngành Tráng Thừa Thiên).

- Tráng đoàn Đông Dương được thành lập do Tr R. Schlemmer và Hoàng Đạo Thúy điều khiển. 

- 6 giờ sáng ngày 16 tháng 4 các Trưởng sau của các Tráng đoàn sau đây lên đường: Tráng đoàn Lam Sơn Hà Nội (Trần Bá Tuyền, Lê Đức Can, Phạm Biểu Tâm, Vũ Văn Hoan, Nguyễn Sĩ Dinh, Nguyễn Tá Vinh và Tôn Thất Hoàng). Tráng đoàn Bạch Đằng Hải Phòng (Lê Vĩnh Tuy). Tráng đoàn Sơn Nam, Nam Định (Vũ Trọng Hoàn).

- Ngày 18 tháng 12 Bộ TUV Bắc Kỳ họp mở rộng các Đoàn Trưởng khắp xứ cả Tây và Nam, bàn chuyện sau:

( Chuẩn bị họp bạn Đông Dương Noël 1942 tại Sài Gòn.

( Tuyển huynh trưởng dự trại học Bạch Mã.

( Họp bạn thường niên của HĐ Bắc Kỳ đầu năm 1942.

( Dự tính mở cuộc họp bạn Tráng sinh Đông Dương ở vùng núi Nghệ Tĩnh hay một hải đảo miền Trung.

( Tổ chức thăm các đoàn HĐ Việt kiều ở Lào, Miên.

( Chuẩn bị mở một gian hàng HĐ ở hội chợ mùa Xuân tại Hà Nội.

- Tráng sinh Pháp là anh Lionel Braus dùng xe đạp đi vòng quanh thế giới, đã đến Việt Nam được anh em tiếp đón long trọng và thân mật lắm.

- Báo HĐ Thẳng Tiến mở cuộc thi vẽ tranh hài hước. Mỗi người dự thi phải gởi 3 bức ảnh hí họa về tòa soạn. Phần thưởng cho tranh vẽ hay, có ý nghĩa sẽ được đăng báo và thưởng một bức ảnh BP 18 x 24 có lồng kiếng và 1 năm báo Thẳng Tiến gởi đến tận nhà.
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Logo Trại Họp Bạn Vạn Niên Huế 1941
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Một Thiếu đoàn Huế tại Trại họp bạn Vạn Niên 1941
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Vua Bảo Đại và ông Trần Bá Vị tại Hoàng Cung 1941
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HĐS cố đô Huế tiến vào Điện Thái Hòa dự lễ 1941

NĂM 1942
- Trưởng Trần Điền đổi về làm việc ở Bộ Hộ ở Huế. Trưởng Bùi Kính Lãng lên thay làm Đạo trưởng Thanh Hóa.

- Liên hội HĐ Đông Dương cử DCC Tạ Quang Bửu làm Giám tràng Bạch Mã.

- Trưởng Tạ Quang Bửu làm Trại Trưởng trại trường thay thế Trưởng DCC Raymond Schlemmer về Pháp hưu dưỡng. Trưởng Bửu kiêm nhiệm UV huấn luyện Đông Dương và DCC Thiếu, Tráng). Trưởng Bửu bàn giao chức vị TUV HĐ Trung Kỳ cho Trưởng Phan Như Ngân.

- Trưởng Trần Văn Khắc sang Pháp chữa bệnh lao, trao đuốc cho Trưởng Huỳnh Văn Diệp làm TUV HĐ Nam Kỳ.

- Trưởng Cung Giũ Nguyên và Serène chủ trương tập san “Sổ Tay Của Giới Trẻ” bằng Pháp ngữ.

- Họp bạn Tráng sinh ở Hoa Lư. Trại Trưởng: Hoàng Đạo Thúy. Trại sinh: 420. Lập 23 ban học chuyên môn như nhiếp ảnh, in ấn, dệt nhuộm…

- Ngày 25 và 26 tháng 12 họp bạn Tráng sinh toàn quốc ở Trường Yên, Ninh Bình qui tụ 435 trại sinh. Thời gian trại 5 ngày. Trưởng Nguyễn Tấn Đức lên đường trong kỳ trại này. Bài “Bóng Cờ Lau” ra đời từ kỳ trại này. Chương trình trại có các tiết mục sau: kéo co, múa côn, đấu quyền, biểu diễn võ thuật địa phương, chạy việt dã (Tráng đoàn Hồng Lĩnh của Trưởng Dã Mã chiếm 2 giải: cá nhân và toàn đội). Người chạy về chót là tráng sinh Tôn Thất Tùng với áo ấm trên vai, tuy về sau chót nhưng cũng làm tròn bổn phận. Ngày cuối trại có Công sứ và Quan đầu tỉnh đến thăm.

- Toàn quyền Đông Dương Decaux cử Thiếu tá Ducouroy phát động rầm rộ phong trào Thể dục Thể thao rập theo khuôn mẫu sinh hoạt của thanh thiếu niên chế độ Pétain ở Pháp. Mục đích của phong trào là tranh giành ảnh hưởng trong giới thanh niên, sinh viên học sinh của 5 xứ Đông Dương lúc ấy đang sục sôi đấu tranh giành độc lập cho xứ sở mình.

Đây đó vang lừng những bài ca hùng tráng thức tỉnh lòng yêu nước. HĐS thầm lặng trao đổi sẽ lên đường tham gia kháng chiến.

XƯỞNG GIẤY ĐẦU TIÊN
CỦA HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
L

úc đó Nhật chiếm đóng Đông Dương, vật liệu gì cũng thiếu thốn. Cục xà bông, que diêm quẹt, là những thứ không kiếm đâu ra. Anh em bèn có ý kiến làm giấy để viết thư, làm giấy để in sách, v.v… Anh em giao việc nghiên cứu cho anh Hanh. Ít lâu sau, anh Hanh hãnh diện đến trình Tráng Đoàn những tờ giấy vừa mỏng vừa dai. Anh hứa là sẽ làm được giấy mỏng hơn, trắng hơn nữa. Thế là anh em bắt tay vào thực hiện. Góp nhau cả Tráng đoàn được hơn tám ngàn đồng (8.000$), anh em đề cử một ban quản lý gồm có: Xếp xòng, tôi, người viết bài này; Giám đốc kỹ thuật, anh Hanh Giám đốc nhân viên, anh Quỳ; Giám đốc sản xuất, anh Huy. Tôn nhau những chức vụ lớn như thế cho oai, chứ thật sự, chẳng ai có công tác gì đặc biệt cả, vì hễ gặp việc gì là làm việc ấy, không có chỉ huy, không có phụ tá. Chúng tôi bèn đi thuê được một khoảng vườn rộng hai mẫu, có sẵn một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Lúc bấy giờ, quân đội Nhật Bản không cho nhân dân trồng trọt cái gì khác ngoài bông vải và đay, mà hai thứ này lại phải bán cho Nhật với một giá thật hạ. Do đó, chủ nhân vườn này đang trồng bông vải, nhưng nhổ hết đi mà cho thuê thì còn lợi hơn. Phương pháp làm giấy như sau: lấy bông, loại nhồi đệm hoặc làm gối bầm nhỏ nấu với vôi cho nhừ sau đó băm thật nhỏ để làm ra bột. Tráng bột đó trên lưới sắt thành một lớp mỏng. Phơi lưới sắt ra nắng. Lưới khô, gỡ màng bột ra thành giấy. Xếp giấy từng chồng, đè nặng cho phẳng phiu, và phơi nữa cho thật khô. Tất cả vật dụng đều do chúng tôi làm ra: Thùng ngâm bông, lưới tráng giấy, máy ép giấy, kệ phơi giấy, bàn ghế v.v… Lần đầu tiên sử dụng cái đục, cái tràng, chúng tôi còn không biết cả việc đặt lưỡi đục, lưỡi tràng thế nào cho phải. Công tác nặng nhất là bơm nước từ giếng lên các lu nước thì Quỳ ta đảm nhận. Cởi trần ra, ngồi phệt xuống đất, Quỳ vừa bơm vừa hát để làm nhịp cho động tác: “Toujours tout droit” chán rồi, “La badge est un insigne”… Cứ thế mà bơm cho đầy cả chục lu đủ dùng để nấu bông. Công tác thứ 2 chỉ một mình Huy làm nổi. Đó là khuân vác các kiện bông nặng 100 ký từ ngoài vào nhà, và chất đống lên cao tới mái nhà. Lúc dùng lại phải khuân xuống. Nấu, chúng tôi nấu; tráng, chúng tôi tráng; phơi, chúng tôi phơi; nghĩa là làm đủ mọi chuyện, trừ việc băm bông cho nhỏ thì phải mướn 20 nhân công, tuyển mộ ngay tại các nhà ở gần. Bốn ông chủ thật là khác thường: 1) Hỏi nhân công xem lương phạn thế nào là vừa phải. 2) Bắt nhân công không được thưa bẩm, mà gọi bốn ông chủ… là anh. 3) Nhân công nào ốm đau thì cả bốn ông chủ cùng tới thăm, lo lắng thuốc men, rồi còn trả tiền ngày nghỉ đó nữa. Vì thế nhân công kéo nhau đến đầu quân rần rần, tranh nhau giành, cãi nhau và rồi đánh nhau nữa.

Sau mẻ giấy đầu tiên, bốn “ông chủ” hí hửng đem về khoe với phiên họp Tráng Đoàn. Anh nào anh nấy xem rồi nín lặng không nói gì. Một lúc sau, ông Mục nhẹ nhàng bảo: “Tôi thấy nó dày quá, các anh ạ!” thế là tứ phía nhao nhao lên: Nó bở quá! Nó thấm nước! Nó chỗ dày chỗ mỏng! Nó xù xì! Bốn “ông chủ” xụ mặt xuống. Anh Mục an ủi: “Bước đầu thế này là được. Các anh về nghiên cứu làm cho đều hơn, mịn hơn, mỏng hơn và không thấm nước!”

Nghe ngon quá, như thể làm cho giấy mỏng, đều, mịn và không thấm nước cũng dễ dàng như ăn kẹo! Tiu nghỉu ra về, bốn chúng tôi thức suốt đêm để bàn bạc. Rốt cuộc, đạt được hai tiêu chuẩn. Pha thêm phèn chua để giấy không thấm nước. Lọc bông bột cho nhỏ hơn, tráng ít hơn sẽ làm cho giấy mỏng hơn.

Chúng tôi làm quần quật từ thứ hai tới thứ bảy. Ngày chủ nhật, anh Mục đem cả Tráng Đoàn lên phụ thì đáng lẽ bốn “ông chủ” rảnh rang hơn; nhưng vì muốn khoe mình tài giỏi, kinh nghiệm, bốn “ông chủ” càng lăng xăng hơn để chỉ cái này, chỏ cái kia, rốt cuộc lại mệt hơn. Chỉ có Quỳ ta là khoẻ vì có nhiều tên xung phong tập thể dục bằng cách bơm đầy mấy chục lu nước! 

Quên không nói là nhà máy giấy của Sì-cút Nam Kỳ được đặt tại làng Hạnh Thông Tây, cách Gò Vấp độ 2 cây số. Ngoài cổng có bảng “Trại Sắp Sẵn” và có vẽ hình bông Huệ. Tráng đoàn mỗi chủ nhật từ Sài Gòn lên, đã dùng xe đạp, mỗi xe chở hai hoặc ba anh, làm cho dân trong làng nhắc nhở đến Sì-cút khá nhiều, từ Nhà Máy Giấy, đến các “ông chủ”, đến y phục, đến cái ồn ào mỗi chủ nhật.

Việc sản xuất giấy mỗi ngày mỗi tăng, tăng về lượng chứ không tăng về phẩm. Giấy đã chất đầy mỗi góc nhà. Thậm chí bốn chúng tôi đều được mỗi người một cái giường thật êm, thật cao, bằng những chồng giấy còn thua cả giấy bảng vì nó cứng nhắc! Tưởng cứ cái đà này thì không có chỗ mà xếp giấy nữa, vì chẳng ai hỏi mua một tờ nào. Nhưng may quá, “Hoàng Thiên Hữu Nhãn” (Ông Trời cao có mắt) đã đến giải quyết ổn thỏa mọi sự. Sợ giấy bị ẩm vì để dưới đất, gặp buổi nắng to, chúng tôi đem hết giấy ra phơi la liệt. Hôm đó, có tới 40 người, chứ đừng nói bốn người chúng tôi, cũng chẳng đủ để đuổi theo các tờ giấy bị gió thổi bay tứ tung, cứ nhặt được tờ này thì tờ khác lại bay mất. Kiếm đủ gạch đá, cành cây để chặn giấy mà vẫn không đủ, bốn anh em cứ chạy như cờ lông công. Về sau, người ở gần đấy thấy thể cũng nhào sang nhặt giúp. Gió yên, mọi người hể hả, ai về nhà nấy. Thế là ào xuống một cơn mưa  rào, cơn mưa thật lớn, như đổ từng chỉnh nước xuống. Bốn anh em cuống cuồng chạy ra, cuống cuồng nhặt giấy. Nhưng còn nhặt cái gì nữa. Bàn tay cuống quýt đã vò từng tờ giấy thành một nùi giẻ ướt sũng. Thế là tiêu… kho giấy. Tráng Đoàn họp bất thường. Không ai chê trách bốn nhà chuyên viên lão thành nhưng quyết định là… dẹp (Nhà Máy Giấy). Dẹp bằng cách nào? Bán cho ai? Cuối cùng, anh Được, một Sì-Cút ở Vĩnh Long, lên Sài Gòn, chịu khuân tất cả các của nợ do chúng tôi chế tạo (máy ép, bồn nấu, chảo nấu, thớt, dao, bàn ghế) về Vĩnh Long và … đền cho Tráng Đoàn số tiền 5.000$. Tuy bị lỗ mất 3.000$ nhưng anh em quá mừng, vì tưởng đã mất trọn 8.000$ vốn. Anh em không chia nhau số 5.000$ đó mà dùng trong công tác xã hội khác.

Coø Haáp Taáp

Leâ Nguyeân Baùch

CHUYỆN ĐỒNG PHỤC 
HƯỚNG ĐẠO NGÀY XƯA
B

ộ đồng phục của HĐVN thay đổi tùy theo thời kỳ; năm 1942 thì Hướng Đạo ở Huế đã hoàn chỉnh, đúng chuẩn tắc của Hội HĐ Đông Dương đề ra. Chúng tôi xin trích đoạn nói về đồng phục của HĐ Huế thời này do Trưởng lão Bửu Sao viết dưới nhan đề “Hướng Đạo trại, Hướng Đạo nhà” đăng trên tờ Liên Lạc số 43 bộ mới năm 2002.

60 năm trước đây, các hội đoàn thành phố Huế diễn hành trong các dịp lễ lớn trước điện Phu Văn Lâu, nổi bật lên là 12 đoàn Hướng Đạo Thừa Thiên trong bộ đồng phục đúng chuẩn tắc, nón lá Huế, sơ mi màu củ nâu, tua cầu vai, khăn quàng, quần xanh cụt, huy hiệu đầy mình. Khi các đoàn chui qua đường hầm cửa Thượng Tứ tức thì các đoàn trưởng hô lớn: “Hướng Đạo sinh sắp!” hàng trăm tiếng đáp lại: “Sẵn!”. 12 Đoàn chui qua, 12 lần hô rập nhịp kế tiếp vang dội lên khắp phố phường. Mấy ông quan Tây ngồi trên khán đài danh dự cứ việc lắc đầu tặc lưỡi: liệu một biến cố nào sắp xảy ra đây chăng? Bộ đồng phục có hiệu năng khẳng định chỗ đứng của một tổ chức lớn. Bộ đồng phục Hướng Đạo lại còn khẳng định vai trò giáo dục của tổ chức này trong xã hội. Vào dịp lễ Saint Georges, bổn mạng Hội Hướng Đạo Thế giới, suốt trọn tuần, các Hướng Đạo sinh lớn nhỏ, không trừ một ai, phải “thắng” bộ đồng phục Hướng Đạo: từ nhà đến trường, cho đến các nơi công cộng. Tiêu biểu nhất là trường Providence (Thiên Hựu Học Đường). Trong dịp này, tôi mới biết thì ra thằng Tiến, thằng Dũng, thằng Anh, thằng Lễ… đều cùng chơi Hướng Đạo như mình cả! Ai mà ngờ được? Rồi mấy đứa kia khi nhìn tôi chắc lại cũng nghĩ như thế. Lớp sixième tôi có 32 mống thì đến hơn một nửa là Hướng Đạo sinh thuộc nhiều đoàn khác nhau. Trong số các thầy cô: cha Lefas, tuyên úy Hướng Đạo dạy môn la-tinh cũng mang khăn quàng, huy hiệu Hướng Đạo, các ông Niédrist, Tạ Quang Bửu với bà Chenevier, người dạy toán, kẻ dạy Pháp văn, sử địa, cũng thắng lên bộ đồng phục HĐ. Như thế, cứ vào tuần lễ Saint Georges là mấy thằng nhóc HĐS lo sợ bị gọi lên bảng trả bài. Mấy ngoe đã “sắp sẵn!”… để được lãnh điểm trên trung bình, khỏi bị chê là Hướng Đạo sinh cà chớn. Đấy là chuyện ở trường.

Khi về đến nhà thì đà thấm mệt: quanh năm, hai ông anh vốn cũng đã chơi Hướng Đạo nên biết rõ mọi hiểm hóc của cuộc chơi, nay quen dùng một vài điều khúc mắc của “luật rừng Hướng Đạo” quần thằng nhỏ, không tha thứ.

- Nè cậu Hướng Đạo sinh, đã học thuộc bài chưa đấy?

Rồi cứ mỗi lần muốn sai khiến việc gì thì các “trưởng tại gia” này chỉ việc đưa ra mấy chữ B.A (bonne action, việc thiện) hay V.P (visage pale, mặt tái) mà phán:

- Nè nhỏ, hôm nay đã làm cái B.A nào chưa? Đã mở gút thắt cái mùi xoa chưa đấy? - Dạ rồi!

- Thôi đi! Coi chừng lại chường mặt V.P ra đấy! Nè đây, một B.A cưỡi xe đạp đi mua một xách nước đá đi em!

V.P, một tiếng chửi độc trong cuộc chơi Hướng Đạo, ám chỉ những người nói láo, trái với điều luật thứ nhất: Hướng Đạo sinh trọng danh dự để người ta tin cẩn. Cũng do hai chữ V.P này mà xảy ra bao nhiêu là vụ ẩu đả trong các giờ chơi đá bóng, chơi bi, ngay cả trong các dịp đi trại. Tại trại, khi nhìn thấy cái khăn quàng ai chưa mở gút thắt là biết chú này chưa làm mỗi ngày một cái B.A. Tại nhà, cái gút thắt khăn mùi xoa luôn luôn trong túi thay thế khăn quàng cổ để liên tục nhắc nhở. Bộ đồng phục Hướng Đạo là dụng cụ có hiệu năng mà các huynh trưởng, các cha mẹ, thầy cô đã dùng để dạy dỗ con em. B.A, V.P là những câu thần chú đầy phù phép trong việc khuyến dụ trẻ nít. Đó là chuyện thời trước. Còn bây chừ thì sao? Bộ đồng phục Hướng Đạo có còn được dùng làm phương sách giáo dục con em nữa chăng? 
Bửu Sao

Hội nghị HĐ miền Trung tại Di Luân Đường 

(Quốc Tử Giám) Huế 1942 

NĂM 1943

Cuộc chơi “hỏa bài” toàn quốc
- Cuối trại Bạch Mã Thiếu năm 1943 tại núi Bạch Mã ngày 17 tháng 8, ba Trưởng được đặt tên rừng là: Cò Yêu Đời Tôn Thất Đông, Trâu Cày Khỏe Phạm Triều, Hươu Cẩn Thận Nguyễn Hữu Dỉnh.

- Khóa Bạch Mã Ấu, Khóa Trưởng là chị Chauvet. Đặc biệt có hai nữ Trưởng tham dự là: chị Nguyễn Thị Nghiên (Thanh Hóa), Trần Bạch Bích (Hải Dương). Mãn khóa hai chị được cấp Bạch Mã Ấu đầu tiên cho Trưởng Nữ HĐVN.

- Trưởng Võ Thế Dân Trâu Rừng Hồng Sơn còn có tên rừng là Trâu Núi Hồng Cương Quyết tráng sinh Tráng đoàn An Tịnh của Hồng Sơn Dã Mã và Trưởng Nguyễn Văn Trung Gấu Kiên Nhẫn lập LĐ Nguyễn Xí dành cho Việt kiều tại Lào gồm có 70 đoàn sinh. 

LĐ này được trọng lắm, được kiều bào tin tưởng đưa con em đến sinh hoạt rất đông. 

(Nguyễn Xí là danh tướng của Lê Lợi chống quân Minh).

Hai Trưởng này tổ chức một cuộc xuất du lấy tên là Xuyên Việt với đường dài 1.070 km bắt đầu từ Lào qua 6 thành phố và thị trấn như: Savanakhet, Đồng Hới, Hà Nội… 

- Tráng đoàn Bùi Viện gồm toàn người buôn bán gia nhập. Tráng trưởng là anh Thái Bá Lộc, một thương gia giàu có ở Hà Nội. Anh và chị đều là huynh trưởng trụ cột của phong trào ở Hà Nội. Cửa hàng của hai người cung cấp đồng phục HĐ cho các HĐS ở khắp Bắc Kỳ.

- Thành lập Đạo Lạng Sơn, Đạo trưởng là Ernest Rétif. (Trưởng Ernest Rétif là người Việt thiểu số có tên là Lương Thác Ly, được ông Paul Rétif một kỹ nghệ gia ở Lạng Sơn nhận làm con nuôi. Anh có vợ Việt, không con, là một Trưởng kỳ cựu và tài ba của HĐVN).

- Cuộc họp bạn huynh trưởng và tráng sinh Châu Hải Nam được tổ chức tại Đại Lãnh, Nha Trang từ ngày 16 đến 19 tháng 7 do Trưởng Vịt Bể Cung Giũ Nguyên chủ tọa. Mục đích ngoài chuyện tìm cách phát triển phong trào còn để cử người tham dự trò chơi “Hỏa Bài” từ Bắc vào Nam. 

- Trò chơi hỏa bài do Trưởng Hoàng Đạo Thúy đề xuất. Có mục đích nói về tính thống nhất của giang sơn, kêu gọi đoàn kết, đồng tâm hiệp lực. 

Các Đoàn được thành lập:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày thành lập
	Trưởng 

phụ trách

	Hà Nội
	Tráng đoàn BìnhThan
	
	

	
	Tráng đoàn 

Bùi Viện
	
	Thái Bá Lộc

	Lào
	Tráng đoàn 

Nguyễn Xí
	
	Võ Thế Dân

Nguyễn Trung

	Lạng Sơn
	Đạo Lạng Sơn
	
	Ernest Rétif


CUỘC CHƠI 
HỎA BÀI
Hỏa Bài là cuộc chơi lý thú nhất của HĐVN từ trước đến nay nhưng lạ lùng mỗi người, mỗi báo lại tường thuật khác nhau, tỉ như:

- Chạy hỏa bài là đi bước HĐ: chạy 50 mét đi 50 mét.

- ………Là một trò chơi hấp dẫn do Tráng sinh tổ chức từ Bắc vào Nam, mỗi người chạy 500 mét…

- ……… Họ chạy băng đồng theo đường chim bay để rút ngắn thời gian và đã đến đích là mũi Cà Mâu như đã định.

Trên đây là 3 trong số hàng chục bài viết gần đây được đăng trên các sách báo của HĐ mà người viết là các Trưởng hữu danh hiện nay (2008) của Hướng Đạo. 

Hôm nay 1/11/2008 tình cờ đọc tờ báo Bạch Mã số 29 ra tháng 6 năm 2000, trang 4, 5, 6 và 7 có đăng bài “Lược sử 70 năm HĐVN” của tác giả Hoành Sơn có viết cuộc chơi lớn toàn quốc “Hỏa Bài”.

Các Thiếu sinh và Tráng sinh khắp nước thay phiên nhau rước một ngọn đuốc từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng bước đi HĐ.

Không dễ dàng chấp nhận những điều “bịa” ở trên, tôi đã  tìm gặp các lão huynh trưởng: Đoàn Lai, Nguyễn Duy Thu Lương… là những người đã tham dự cuộc chơi năm ấy, đồng thời cũng mày mò giở lại chồng sách cũ thì:

- Không làm gì có chuyện CHẠY.

- Không hề có việc tay cầm đuốc chạy bước HĐ.

- Không hề có chuyện băng đồng hay việt dã gì hết.

- Không có chuyện mỗi người chạy 500 mét.

Và cũng không làm gì có chuyện chạy đến tận Cà Mâu.

Sự thật cuộc chơi “Hỏa Bài” như sau:

Thời gian: từ 7g04 sáng thứ Tư 14/7/1943 đến 2g30 ngày CN 18/7/1943.

Số người tham dự: từ 600 đến 700 người.

Không gian: Từ Hà Nội đến Sài Gòn.

Phương tiện: xe đạp (thời đó gọi là xe máy).

Đường dài: 1.800 cây số.

Ý nghĩa cuộc chơi 

Trình với chính quyền Pháp đang cai trị nước ta thì đây là trò chơi lớn của HĐ nhằm mục đích rèn luyện cơ thể nhưng mục đích thâm sâu là thắt chặt tình đoàn kết huynh đệ một nhà, xóa bỏ ranh giới 3 kỳ mà Pháp chia để trị. Luyện cho Tráng sinh có thân thể cường tráng không ngại khó khăn. Hun đúc tinh thần ái quốc của thanh thiếu niên Việt Nam.

Hình thức tham dự: 

Chiếu chỉ đựng trong ống tre lồ ô sơn màu đỏ của Hoàng Đế Gia Long từ Hà Nội chuyển đến quan Tổng trấn Gia Định thành là Lê Văn Duyệt truyền cho biết đã bình định đến Bắc Hà đưa giang sơn về một mối; Nam Trung Bắc đều đã được thống nhất, biên giới từ Hà Tiên đến Cao Bằng. Chiếu chỉ viết bằng chữ Nôm chuyển đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, đi cả ngày đêm không ngưng nghỉ, mỗi đoạn đi đều có 2 HĐS với 2 xe đạp, nếu xe người số 1 bị hỏng thì trao hỏa bài cho người thứ 2, nếu sau đó xe người thứ 2 bị hỏng luôn thì chạy bộ. Sự sắp xếp tại các địa phương do Ủy viên xứ lo: ở Bắc Kỳ có anh Hoffet, Hoàng Đạo Thúy. Trung Kỳ có anh Niédrist và Tạ Quang Bửu. Nam Kỳ có anh Huet và Huỳnh Văn Diệp. 

Diễn tiến cuộc chơi:

Đường dài 1.800 cây số được chia làm 180 chặng, mỗi chặng dài 10 cây số. Đây là số trung bình, trong thực tế có đoạn dài đoạn ngắn tùy theo địa hình địa vật, khi lên đèo hoặc đường núi hiểm trở thì đoạn đường ngắn hơn.

Hỏa Bài xuất phát lúc 7g04 phút ngày 14/7/1943 từ Hội quán HĐ Bắc Kỳ Hà Nội, 13g10 vượt đèo Đồng Dao (gần Ba Dội, địa giới Trung Bắc), 11g ngày 15/7/1943 đến kinh thành Huế. Các trạm được đặt rải rác dọc theo đường quốc lộ số 1, trạm có khi đặt ở chùa, trường học, nhà thờ, quán bên đường, chỗ trú của phu lục lộ, lều tạm của tiều phu. Nếu giữa đồng hoang hay bãi cát thì phải dựng lều lấy mà ở, nếu chẳng may gặp trạm ở giữa rừng thì phải làm nhà sàn cao để tránh thú dữ. Mỗi trạm đều có người túc trực, ngoại trừ 2 tráng sinh chuyển hỏa bài được nghỉ ngơi để dưỡng sức, các anh em khác đều canh thức để đón hỏa bài, ban đêm ở trạm phải đốt 2 đống lửa 2 bên vệ đường để báo hiệu.

Những ai rơi vào chặng đường phải đi ban đêm thì phải sắm một cái đuốc dài (bằng cây chổi khô) để thắp sáng đường đi và cũng để tránh thú dữ.

Trích một đoạn miêu tả (báo Thẳng Tiến số 6 trang 4 do Gấu Hì viết)… Từ ngày 14/7 HĐS đâu đó phải tự sắp đặt ngày giờ, đi đến trạm của họ trước giờ hỏa bài tới và tự lo lấy việc ăn ngủ tại trạm. Khi hỏa bài tới hoặc ngày hoặc đêm hoặc trong cơn dông mưa, họ liền chụp lấy nó và không trì hoãn một phút giây nào, họ liền tức tốc phóng xe chạy đem giao cho trạm kế tiếp. Bức hỏa bài của vua Gia Long tượng trưng cho một sứ mạng thiêng liêng mà các con dân phải hết lòng lo lắng, phải tận lực thi hành cho đúng. Dọc đường những sự khó khăn nguy hiểm không thiếu gì: có người bị rơi xuống hố, có người bỏ xe chạy bộ, có người phải chạy bán sống bán chết trước thú dữ. Rất may các tai nạn đều qua khỏi.

Chặng chậm trễ hơn hết là chặng Đông Hà - Huế vì bị bão tố làm ngưng trệ tốc lực trung bình.

14,600km/giờ. Bởi thế nên đoàn HĐ lãnh phần đem hỏa bài vào Tourane trước khi lìa Huế có nhận mấy lời ủy thác của anh Đoàn trưởng: “Hãy ráng bắt lại cái thời gian đã trễ của ta, hãy tăng tốc lên, hãy cắn răng nhấn mạnh bàn đạp mà rong ruổi tới mãi, vì danh dự của Hướng Đạo Đoàn”.

Có thể nhờ lời động viên này mà tốc lực ở chặng này lên đến 17,400km/giờ, kể cả đoạn đường đèo Hải Vân.

Đoạn đường từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi dài 127 cây số tốc lực lại càng tăng lên là 24,190km/giờ. Hỏa bài đến 
Qui Nhơn đúng 12g45 ngày 16/7/1943, tính ra đã chạy được 1.063km và đã dùng 53 giờ 45 phút: Trung bình 19,400km/giờ. Đoạn từ Phan Rí vào Phan Thiết lại gặp giông tố nữa, gió đùa cát lấp mặt đường từng ụ nên chạy rất khó khăn, trễ rất nhiều nhưng may nhờ một HĐS gốc gác ở Mỹ Tho đã từng tham dự cuộc đua Đông Dương quyết lòng bắt lại sự trễ nải ấy. 
(Nguyên do như thế này: Vì Châu Hải Nam gồm các tỉnh: “Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Ban Mê Thuột”; 
vì nhân số của Châu này không đủ để dàn trải trên một trục lộ quá dài từ Phú Yên đến Bình Tuy, có nhiều đèo cao hiểm trở 
và rừng núi còn hoang sơ có nhiều thú dữ nên đã cầu cứu anh em Sài Gòn và Lục Tỉnh tăng viện. Hai nơi này đã nhanh chóng cử người về tham dự cuộc chơi. Trong số anh em tăng viện này có một “coureur de lux” đã từng cỡi ngựa sắt nhiều lần thi thố tài năng trong các cuộc đua xe đạp Đông Dương. Ở các tuyến trước vì gặp bão, cát lấp mặt đường, gió ngược nên trễ nhiều giờ. 

Anh này phụ trách đoạn từ Gia Rai đến Xuân Lộc, nhận Hỏa Bài xong là anh phóng xe vùn vụt với tốc lực 35km/g cố lấy lại chút ít thì giờ trễ nải của các chặng trước. Khi đến Xuân Lộc thấy nơi này chưa sẵn sàng nên anh vượt qua luôn và nhấn bàn đạp leo dốc “mẹ bồng con”, vượt luôn trạm ngã ba Dầu Dây rồi Tam Hiệp, Biên Hòa. Hai bên đường các HĐS reo hò tở mở cổ võ, trống thúc dồn dập, chiêng khua liên hồi khiến anh phấn chí vượt trạm Thủ Đức phóng qua cầu Sài Gòn tiến về đường Mayer (Võ Thị Sáu). Dù đêm hôm khuya khoắt các HĐS Sài Gòn, y phục chỉnh tề đuốc cầm tay nghiêm chỉnh chào khi anh đi qua. Anh phóng nhanh về Hội quán, ở đây đã có các HĐS đón mừng: Anh André Consigny Giám đốc Liên Hội HĐĐD choàng vòng hoa, các lão tráng sinh công kênh cả người và xe của coureur đặc biệt này đi một vòng. Ban nhạc của anh Đại Phụng Hoàng cử một bài hùng ca chào mừng. Đồng hồ điểm 2g30 ngày Chủ nhật 18/7/1943 đúng giờ quy định của cuộc chơi.

Tính chung anh em HĐ đã chạy 1.800km trong 91 giờ 36 phút.

Trung bình 19,640km/giờ.

Sáng CN lúc 9 giờ tại sân vận động Mayer anh em HĐ tổ chức một buổi lễ rước Hỏa Bài rất long trọng. Dự lễ có Thống đốc Nam Kỳ Hoffel, Thủy sư Đô đốc Bérenger, Đại tá Ducouroy, Hội trưởng Hội Thể thao Nam Kỳ Rollin, Giám đốc Ty Giáo huấn Nam Kỳ Taboulet, nhiều nhà tai mắt khác và vài ngàn khán giả.

Sau khi chào cờ anh Consigny kể sơ qua mục đích của cuộc chơi chạy hỏa bài và kết quả thâu được. Đoạn anh trình cái ống tre đựng hỏa bài. Ống tre có chạm khắc hình rồng và hoa bách hợp thật khéo. Mở ống tre ra có mấy lá cờ hiệu và 4 nan thơ: gởi cho 4 nơi; trong đó có 1 cái HĐ Bắc gởi cho HĐ Nam. Các nan thơ này được trang trọng đọc lên, các tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt.

Sau rốt anh em diễn lại tấn tuồng lịch sử năm 1802 quan Tổng Trấn Lê Văn Duyệt nghênh rước Hỏa Bài của Đức Hoàng Đế Gia Long với những khung cảnh nhân vật nghi vệ của thời xưa.

Về cuộc chơi Hỏa Bài, trong cuốn “Hồi ức phác thảo về HĐVN thời khởi thủy, Trưởng Dã Mã có viết: ….. “Cuộc chơi lớn không kém phần hào hứng... Dã Mã đã dàn quân trên trận tuyến dài hơn 200 cây số, để khỏi đứt mối dây liên lạc Bắc Nam. Mối dây mà Dã Mã đã đề cao trong bài “Giữ chặt mối dây”. Một tráng sinh, em Cảnh (Tráng đoàn Hồng Lam) suýt chết trong cuộc chơi ấy. Hú hồn!”. 

Ghi chú: 

1. Trưởng Dã Mã Võ Thanh Minh là tác giả bài “Giữ Chặt Mối Dây”.

2. Vì sao mà Tráng sinh Cảnh suýt chết?
Tết 1967, chúng tôi đến thăm Trưởng Minh: Đến đầu dốc Bến Ngự thì dừng lại sắp hàng ngang rồi hô 1, 2, 3 mạnh ai nấy đạp xe lên dốc. Ai đến trước sẽ được thưởng. Vì dốc cao lại không lấy đà nên đạp rất khó nhọc, khi đến nơi thì mệt đừ. Trưởng Minh đứng trên dốc vỗ tay cổ võ. Có anh mệt quá nằm dài thì Trưởng bảo phải đứng dậy để đi lại thì tốt hơn. Sau đó Trưởng Dã Mã kể chuyện cuộc chơi Hỏa Bài có nói: “Mình dốt quá không nghiên cứu kỹ nên cho coureur mang Hỏa Bài mặc áo đỏ mà trâu bò thì lại kỵ màu này lắm nên khi em Cảnh phóng xe thì gặp bầy bò đang đi ở bên vệ đường chúng rượt đuổi, em Cảnh hoảng hốt phóng nhanh và… rơi xuống hố. 
Kết:

Một cuộc chơi thật hào hùng và đầy ý nghĩa. Gặp bao nhiêu điều khó khăn trở ngại tưởng chừng như không vượt qua nổi, nhưng nhờ một chữ Đồng: Đồng tâm, Đồng sức, Đồng cam cộng khổ mà cuộc chơi đạt được một kết quả mỹ mãn, một bông hồng cho Hướng Đạo Việt Nam.

(Trích từ sách “Hướng Đạo cố sự” của Nam Trân)


Ngồi dưới bóng cây nghe giảng Khóa
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* André Consigny: Ủy viên toàn xứ, Giám quản HĐ Đông Dương, Kỹ sư Lâm học, TGĐ Lâm học. Chơi Hướng Đạo từ nhỏ ở HĐ Tự do Pháp. Có đạo đức, hiền hòa, dễ mến. Đại diện thường trực của HĐ Đông Dương. Đứng vững nhờ các yếu tố sau:


- Tất cả gia đình đều sinh hoạt HĐ ở Hướng Đạo Tự do.


- Chơi Hướng Đạo từ bé.


- Sinh hoạt tự do nhưng lại là tín đồ Công giáo nên hóa giãi được những bất đồng giữa HĐCG và HĐ Tự do ở Việt Nam.





(�) Gần đây (mùa Xuân 2001) tôi mới biết rõ rằng lời ca bài ANH HÙNG XƯA này là do Lưu Quang Thuận soạn.


(�) Đặng Thế Phong có lên Hà Nội theo học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật một thời gian với tư cách ban thính viên. Trong một kỳ thi, ông đã vẽ bức tranh “một cây cụt không có cành nào”. Lúc nộp bài, một vị giáo sư người Pháp xem tranh đã nói Đặng Thế Phong không thọ. Thời gian theo học này, ông đã phải vẽ tranh cho báo HỌC SINH (chủ bút là Phạm Cao Củng) như tranh các truyện “Hoàng Tử Sọ Dừa”, Giặc Cờ Đen” để lấy tiền ăn hoc. 


( Lương Thái: Phó Hạt Trưởng HĐ Sài Gòn, phụ trách hậu cần trại họp bạn toàn quốc 1935 tại sân Mayer Sài Gòn.





* Bà Chenevier là một nữ Trưởng Pháp trông coi các Ấu đoàn ở Huế rất năng nổ, tháo vát nên được cử phụ trách hậu cần của trại họp bạn Thần Kinh năm 1941 tại Huế, được mọi người yêu mến tặng cho mỹ danh là “Sơn Nữ Vương”. Không rõ tên thật của chị, tên Chenevier là gọi theo tên chồng. Ông Chenevier cũng là một huynh trưởng và là một công chức cao cấp. 
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